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PHẦN 1 

Luận cứ, phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; phân tích, 
đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh 
quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; đánh giá hiện trạng các 
dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện. Xác định các vấn đề 
cơ bản cần giải quyết. 
1. Căn cứ lập quy hoạch chi tiết 
1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật: 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; 
- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 

29/11/2024; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022; 
- Các Luật: Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng chống thiên; Luật Lâm nghiệp năm 2017;  Luật Trồng trọt 
năm 2018; 

- Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội tiếp tục tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất 
lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực uy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 111/2024/NĐ-CP ngày 06/9/2024 của Chính phủ Quy định về hệ 
thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của luật kiến trúc;  

- Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải;  
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;  

- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về 
sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ của Chính phủ 
quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;  
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu 

dân cư; 
- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; 
- Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành 
QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 
công trình;  

http://moc.gov.vn/en/web/guest/home?p_p_id=legalcontent_INSTANCE_2pBh&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_struts_action=%2Flegalcontent%2Fview&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_language=vi_VN&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_groupId=18&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_fieldId=37&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_cmd=documentview&_legalcontent_INSTANCE_2pBh_docid=19397
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- Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng ban hành 
sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy 
cho nhà và công trình; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;  

1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về hạ tầng kỹ thuật; 
- QCVN 33:2019/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; 
- QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp; 

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 
chôn lấp chất thải rắn;  

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

- QCVN 01:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an 

toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kho 
tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe 
con người;  

- TCVN 13753:2023 - Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt - 
Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 7957:2023 về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu 

cầu thiết kế; 
- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu 

thiết kế; 
- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 
- TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng 

và hạ tầng kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế; 
- Các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành có liên quan. 

1.3. Các văn bản pháp lý liên quan 

a) Các văn bản của cơ quan Trung ương 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 
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- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân 
bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 2021-2025;  

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 

- Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 
hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 

- Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 05/8/2025 của Bộ Xây dựng về việc đính 
chính Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 
b) Các văn bản của UBND tỉnh 

- Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 
việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ 
Mới giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; 

- Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 
việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải rắn liên 
vùng huyện Chợ Mới; 

- Quyết định số 1639/QD-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 
việc quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 

c) Các Văn bản tham gia ý kiến của cơ quan đơn vị có liên quan 

 Văn bản số ......../BCH-TM ngày ..../..../2025 của Bộ CHQS tỉnh; văn bản số 
......../SVHTTDL-KHTC ngày .../..../2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
văn bản số.........../SCT-KHTCTH ngày ...../...../2025 của Sở Công Thương; văn bản 

số ......./SNN-QLXDCT ngày ..../..../2025 của Sở Nông nghiệp và Tài nguyên môi 

trường; văn bản số ......./CAT-ANKT ngày ..../..../2025 của Công an tỉnh; văn bản 
số ......../SXD-QHKT ngày ..../..../2025 của Sở Xây dựng;  

d) Các văn bản của UBND xã Chợ Mới. 
1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái 
Nguyên); 

- Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
(nay là tỉnh Thái Nguyên); 

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới giai 
đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; 

- Bản đồ địa chính thị trấn Đồng Tâm (nay là xã Chợ Mới); 
- Bản đồ đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500. 

- Một số bản đồ, tài liệu khác có liên quan… 
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- Tài liệu, số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, đất đai, hạ tầng 
xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các quy hoạch cấp huyện (hoặc tương 
đương) vẫn còn hiệu lực ban đầu, nhưng sẽ cần phải được rà soát, điều chỉnh hoặc 
lập mới để phù hợp với địa giới hành chính và tình hình phát triển mới của đơn vị 
hành chính sau sáp nhập. 
2. Phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch 

2.1. Phạm vi quy hoạch 

Cơ sở xác định phạm vi quy hoạch dựa trên định hướng các quy hoạch cấp 
trên được phê duyệt: Quy hoạch tỉnh; quy hoạch chung thị trấn Đồng Tâm (nay là 
xã Chợ Mới).  

Khu quy hoạch thuộc tổ 8, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
(nay là thôn 8 xã Chợ Mới tỉnh Thái Nguyên). 

 

Hình 1: Vị trí khu quy hoạch trong tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đồng Tâm 
(nay là một phần xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) 
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Khu vực lập quy hoạch tiếp giáp như sau: 
- Phía Bắc: Giáp đất rừng sản xuất; 
- Phía Nam: Giáp đất rừng sản xuất; 
- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất dân cư; 
- Phía Tây: Giáp đất rừng sản xuất. 

 

Hình 2: Ranh giới khu quy hoạch 

Bảng tọa độ mốc ranh giới quy hoạch 
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Tọa độ mốc ranh giới quy hoạch giai đoạn 1 Tọa độ mốc ranh giới quy hoạch giai đoạn 1 

Stt 

Điểm 
mốc Tọa độ x Tọa độ y Stt 

Điểm 
mốc Tọa độ x Tọa độ y 

1 M1 2.422.334,9154 425.151,3314 1 M4 2.422.568,8930 425.193,5914 

2 M2 2.422.359,0997 425.153,3467 2 M5 2.422.660,6277 425.147,2087 

3 M3 2.422.470,9739 425.162,6696 3 M6 2.422.796,6836 424.992,5996 

4 M4 2.422.568,8930 425.193,5914 4 M7 2.422.787,4071 424.734,9179 

5 M5 2.422.660,6277 425.147,2087 5 M8 2.422.689,5350 424.668,0110 

6 M6 2.422.796,6836 424.992,5996 6 M71 2.422.870,5906 424.615,2163 

7 M7 2.422.787,4071 424.734,9179 7 M72 2.423.058,4883 424.679,2586 

8 M8 2.422.689,5350 424.668,0110 8 M73 2.423.153,3152 425.000,8454 

9 M9 2.422.522,4190 424.716,7410 9 M74 2.422.985,3067 425.193,5914 

10 M10 2.422.374,0884 424.770,9433 10 M75 2.422.926,5552 425.220,3903 

11 M11 2.422.338,4704 425.116,8331 11 M76 2.422.705,9797 425.228,6361 

 

Hình 3: Khoảng cách an toàn môi trường theo Bảng 1- QCVN 01:2025/BTNMT 

2.2. Quy mô diện tích lập quy hoạch 

Theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn 
về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải rắn liên 
vùng huyện Chợ Mới là 39,18ha. Trong đó: Diện tích sử dụng giai đoạn 1 là 
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19,34ha. Diện tích sử dụng giai đoạn 2 là 19,84ha.  
Theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới giai đoạn 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Diện tích Khu xử lý chất thải rắn liên 
vùng huyện Chợ Mới là 38,3026ha. 

Ranh giới đảm bảo không chồng lấn và ảnh hướng đến các quy hoạch, dự án, 
công trình lân cận, phù hợp với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, dân số, sử dụng đất, 

kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường 

2.1. Phân tích đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Khí hậu: 
Theo nguyên tắc của QCVN 02:2022/BXD, số liệu khí hậu cho một khu vực 

hành chính được lấy từ trạm khí tượng thủy văn gần nhất hoặc trạm có điều kiện 

địa hình và khí hậu tương đồng. Thị trấn Đồng Tâm nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Kạn 

(nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên), có vị trí địa lý thuận lợi để sử dụng số liệu 
từ Trạm Khí tượng Thành phố Bắc Kạn. 

Nhiệt độ: (Bảng A.2; A.3; A.4; A.5; A.6 - QCVN 02:2022/BXD) 

Độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tuyệt đối trong năm (biên 
độ nhiệt tuyệt đối) ở khu vực miền núi phía Bắc thường rất lớn. Khi Tmax,abs thường 
vượt quá 380C và Tmin,abs có thể xuống thấp gần 00C hoặc dưới 50C, kết cấu công 
trình chịu một chu kỳ căng thẳng nhiệt động lực học nghiêm trọng. Để giải quyết 
vấn đề này, thiết kế kiến trúc và kết cấu tại khu quy hoạch cần tối ưu hóa Khái 
niệm Nhiệt động lực học. Cần lựa chọn vật liệu có khả năng chống bức xạ nhiệt cao 
(cho mùa hè) và đồng thời có khả năng cách nhiệt tốt để duy trì sự ấm áp vào mùa 

đông, đồng thời phải triệt tiêu hiện tượng "cầu nhiệt" tại các điểm nối kết cấu để 
giảm thiểu mất mát năng lượng. 

- Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 14,9 17,3 20,0 23,8 27,2 28,6 28,7 28,2 27,3 24,8 21,2 17,6 23,4 

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (oC) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 19,2 20,4 23,3 27,5 31,3  32,5  32,5  32,5  31,6  28,9  25,3 21,6  27,2 

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (oC) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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38. Bắc Kạn 12,2  14,1 17,1 20,5  22,9  24,4  24,6  24,2  22,8  20,1  16,3 12,8  19,3 

- Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 30,8  35,8 36,4 38,7  40,5  39,0  37,9  37,5  37,0  34,8  33,9 31,9  40,5 

- Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn -0,9  2,4  4,9  10,4  14,9  16,5  18,7  19,8  13,7  8,5  3,9  -1,0  -1,0 

Độ ẩm: (Bảng A.10; A.11; A12 - QCVN 02:2022/BXD) 

 Độ ẩm không khí là yếu tố quyết định đến độ bền của vật liệu xây dựng, khả 
năng xảy ra ăn mòn, và đặc biệt là sự thoải mái nhiệt ẩm của người sử dụng. 
 Độ ẩm tương đối trung bình năm của khu vực Chợ Mới/Bắc Kạn đạt khoảng 
81.5%. Các tháng đầu năm, đặc biệt là Tháng Hai và Tháng Ba, ghi nhận mức độ 
ẩm trung bình cao nhất (trên 85%). Đây là đặc điểm của "mùa nồm" tại miền Bắc, 
khi không khí ẩm và ấm từ biển tràn vào gặp bề mặt công trình lạnh, gây ra hiện 

tượng ngưng tụ hơi nước trên diện rộng. 
 Hiện tượng này đòi hỏi các giải pháp thiết kế xây dựng phải tập trung vào 
Quản lý Nước và Hơi ẩm. Cần tăng cường sử dụng các lớp chống thấm và màng 
ngăn hơi ẩm trong cấu tạo tường, sàn và mái để ngăn chặn hơi ẩm thâm nhập vào 
kết cấu và gây nấm mốc. Về mặt kiến trúc, hệ thống cửa sổ và cửa đi phải được 
thiết kế để tạo ra khả năng thông gió chéo hiệu quả, giúp giảm nhanh độ ẩm nội 
thất, bảo vệ sức khỏe con người và kéo dài tuổi thọ công trình. 

- Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 81,3  81,4 82,8 83,0  81,8  84,0  85,7  86,2  84,5  82,8  82,1 80,4  83,0 

- Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (%) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 64,0  65,7 67,9 66,9  62,6  64,4  66,6  65,4  61,0  59,0  57,5 57,5  63,2 

- Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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38. Bắc Kạn 17  23  21  27  25  22  36  35  24  25  21  18  17 

Chế độ mưa: (Bảng A.25; A.26; A.27; A.28; A.29 - QCVN 02:2022/BXD) 

 Chế độ mưa ở Chợ Mới chịu ảnh hưởng của gió mùa, với mùa mưa tập trung 
vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. Dữ liệu về lượng mưa, đặc biệt là lượng mưa 
ngày lớn nhất (Bảng A.26), là cơ sở kỹ thuật để tính toán kích thước hệ thống thoát 
nước mưa, bao gồm đường kính cống, rãnh, và dung tích hồ điều hòa. 

- Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 23,9  26,6 51,4 103,8 183,9 255,6 288,4 274,1 148,2 74,4  40,0 19,9  1490,4 

- Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) 

Trạm 
Tháng Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 54,0  65,3  93,6 93,8  140,5 304,9 217,9 212,0 193,7 456,1 98,3  55,0  456,1 

- Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn 

Trạm Đặc trưng 
Thời đoạn (phút) 

10 30 60 90 120 240 480 720 1440 

9. Bắc 
Kạn 

Trung bình 21,2  41  57,9  65,6  71,9  83,9  93,4  96,9  121 

Lớn nhất 30  69,4  92,1  98,4  125  177  183  183  300 

Năm xuất 
hiện 

1978  1973  2016  1973  1964  1973  1973  1973  1973 

Chế độ gió: (Bảng A.15 - QCVN 02:2022/BXD) 

 Tải trọng gió là yếu tố bắt buộc để tính toán kết cấu chịu lực ngang (theo 
TCVN 2737), đảm bảo độ ổn định và an toàn của công trình. Giá trị này được xác 
định dựa trên áp lực gió cơ bản (W0) và tốc độ gió cực đại (Vp) tương ứng với 
Vùng Gió mà QCVN 02:2022/BXD quy định cho Bắc Kạn (Bảng A.16). 
 Khi tính toán tải trọng gió, kỹ sư kết cấu phải áp dụng các hệ số địa hình phù 

hợp và hệ số độ cao, đặc biệt quan trọng đối với các công trình có chiều cao lớn 
hoặc nằm trên các đỉnh đồi trống trải. 
 Hướng gió chủ đạo ảnh hưởng lớn đến thiết kế mặt bằng công trình. Vùng 

miền núi phía Bắc có hai hướng gió chính: gió mùa hè (thường là hướng Đông 
Nam hoặc Nam, mang lại không khí mát và ẩm) và gió mùa đông (hướng Đông 
Bắc, mang không khí lạnh và khô). 
 Thiết kế quy hoạch và kiến trúc cần tối đa hóa việc tận dụng gió mùa hè cho 
mục đích thông gió tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ. Ngược 
lại, cần có giải pháp chắn gió hiệu quả cho gió mùa đông (Đông Bắc), thường bằng 
cách bố trí các khu vực dịch vụ hoặc ít sử dụng về phía hướng gió này.  
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- Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) 

Trạm 
Tháng Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 1,4  1,5  1,2  1,2  1,1  1,0  0,9  0,9  0,9  1,1  1,1  1,2  1,1 

Nắng: (Bảng A.22 - QCVN 02:2022/BXD) 

 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (Bảng A.22) là chỉ số quan trọng 
để đánh giá tiềm năng sử dụng năng lượng mặt trời (Solar PV), tính toán độ rọi tự 
nhiên, và thiết kế các giải pháp chắn nắng kiến trúc. 
 Khu vực Bắc Kạn thường ghi nhận số giờ nắng thấp hơn so với các khu vực 
trung du và ven biển, đặc biệt trong tháng 1 đến tháng 3 do ảnh hưởng của sương 
mù và mưa phùn. Tuy nhiên, các tháng hè tháng 5 đến tháng 7, mặc dù tổng số giờ 
nắng có thể không quá dài, lại ghi nhận các giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Điều 
này cho thấy nhiệt độ cao chủ yếu là do khối không khí nóng kết hợp với bức xạ 
mặt trời trực tiếp có cường độ lớn trong thời gian ngắn, chứ không phải do sự tích 
lũy giờ nắng kéo dài. 

 Do đó, thiết kế công trình cần phải có các hệ thống chắn nắng hiệu quả (lam 
chắn, mái hiên sâu) để giảm tải nhiệt vào mùa hè. Đồng thời, do số giờ nắng mùa 
đông thấp, thiết kế mặt đứng và cửa sổ cần được tối ưu hóa để thu nhận tối đa ánh 
sáng tự nhiên và bức xạ mặt trời vào các tháng lạnh, giúp tiết kiệm năng lượng sưởi 
ấm và hiệu quả kinh tế của các dự án xây dựng. 

Trạm 
Tháng Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38. Bắc Kạn 66,8  56,6  59,8  96,2  165,4 155,3 172,5 174,2 178,2 151,1 126,6 109,7 1511,2 

2.1.2. Đặc điểm địa hình địa mạo 

a) Đặc điểm địa hình: 
 Địa hình địa mạo khu vực quy hoạch mang những đặc điểm tiêu biểu của vùng 
núi phía Bắc Việt Nam, nhưng lại nằm ở khu vực thấp hơn so với các huyện khác 
trong tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập). 
 Địa hình khu quy hoạch có tính chất đa dạng, chủ yếu là đồi núi xen kẽ thung 
lũng, tạo nên cảnh quan phong phú: 

- Độ cao: Cao độ thấp nhất trong khu quy hoạch khoảng 70,29 thuộc khu vực 
đất nông nghiệp phía Đông Nam, cao độ cao nhất 214,08 thuộc khu vực đồi cao 
phía Tây Bắc. Hướng dốc chủ đạo là Tây Bắc – Đông Nam. 

- Cấu trúc Đồi - Thung lũng: Địa hình chủ yếu là đồi xen kẽ núi thấp, tạo nên 
các thung lũng. 

- Độ dốc: Độ dốc trung bình của địa hình thường nằm trong khoảng 150 – 250. 

Độ dốc này được đánh giá là thuận lợi cho việc canh tác nông lâm nghiệp kết hợp, 
trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và phát triển lâm nghiệp. Hạn chế về 
mặt xây dựng. 



Thuyết minh quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế T&C 

 17 

 

Hình 3: Hiện trạng địa hình khu quy hoạch 

b) Đặc điểm địa mạo, thủy văn 

- Các loại đất phổ biến là đất nâu đỏ phát triển trên đá phiến sét, thích hợp cho 
việc trồng các loại cây công nghiệp. 

- Khu quy hoạch không có hệ thống sông suối đi qua. Tuy nhiên, nước mưa 
được đổ về các chân thung lũng sau đó đổ ra mương suối phía Đông Nam khu quy 
hoạch và đổ về sông Cầu. 
2.2. Hiện trạng dân số, lao động 

- Xã Chợ Mới mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ 
của huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn ( thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu, xã Như Cố) 
về tỉnh Thái Nguyên. Sau sáp nhập, xã Chợ Mới có quy mô dân số khoảng 14.219 
người và diện tích tự nhiên khoảng 118,98 km2. 

- Lao động phần lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, trong những năm gần đây sự 
chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ do hình thành các 

KCN trong vùng. 

- Khu quy hoạch có khoảng 03 hộ dân sinh sống, dân số khoảng 15 người. 
2.3. Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan 

a) Hiện trạng sử dụng đất 
 Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp. 

Ngoài ra trên khu vực quy hoạch có 03 hộ dân hiện trạng. Chi tiết hiện trạng sử 
dụng đất được thống kê theo bảng sau: 
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Hình 4: Hiện trạng sử dụng đất khu quy hoạch 

Bảng 1. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

Stt  
 Nhóm chức năng sử dụng đất/  

Loại chức năng sử dụng đất  
Diện tích đất  Tỷ lệ  

m2 % 

1 Đất nhà ở nông thôn 3.744,0 0,98 

2 Đất đường giao thông 4.438,0 1,16 

3 Đất nông nghiệp và đất khác 374.844,0 97,86 

3.1 Đất sản xuất nông nghiệp 21.638,5 5,65 

3.2 Đất rừng sản xuất 338.489,0 88,37 

3.3 Đất chưa sử dụng 5.350,0 1,40 

3.4 Hồ, ao, đầm 2.099,0 0,55 

3.5 Sông, suối, kênh, rạch 7.267,5 1,89 
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* Tổng diện tích  383.026,0 100,00 

b) Đánh giá đất xây dựng 

 Khu quy hoạch có tỷ lệ đất xây dựng thuận lợi thấp, để tạo ra các quỹ đất xây 
dựng cần san gạt một lượng lớn đất đồi núi tạo mặt bằng xây dựng công trình và 

sân bãi.  

c) Hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

 Khu quy hoạch không có các công trình kiến trúc giá trị, các hộ dân xây dựng 
đơn giản nhà ở và khu bếp, công trình phụ tách riêng, trong khu đất ở có hệ thống 
chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình. 
 Cảnh quan thiên nhiên mang đặc trưng của vùng núi thấp xen kẽ thung lũng, 
tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa núi rừng và các khu vực canh tác nông nghiệp. Khu 

quy hoạch được bao phủ bởi rừng cây xanh tốt. 
2.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội 
 Về hạ tầng xã hội, tỉnh Bắc Kạn trước sáp nhập đã triển khai mô hình phân 
loại, thu gom, xử lý CTR sinh hoạt thành phân hữu cơ vi sinh tại nguồn. Sự thành 
công của mô hình này là cơ sở quan trọng để giảm khối lượng chất thải phải xử lý 
tại khu tập trung và tăng cường tái sử dụng. 

2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường 

d) Hiện trạng giao thông 

 Hiện trạng giao thông trong khu quy hoạch là đường đất rộng khoảng 2,5m – 

3,0m. Các tuyến đường do dân tự mở để khai thác gỗ. 
e) Hiện trạng cấp điện 

 Khu quy hoạch được cấp nguồn 35KV lộ DZ373 tại khu vực Trạm biến áp 
Yên Đĩnh 4.  

f) Hiện trạng cấp nước 

 Trạm cấp nước sạch Yên Đĩnh (quy mô công suất 650m3/ngày đêm) hiện nay 
đã cấp nước đến khu vực thôn 8. Tuy nhiên, khu quy hoạch chưa được tiếp cận với 
hệ thống nước sạch nói trên. 
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Hình 5: Tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 
g) Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải, quản lý CTR 

 Phần lớn diện tích trong khu quy hoạch lượng nước mưa chảy theo địa hình tự 
nhiên đổ về chân thung lũng, sau đó thoát ra mương suối hiện trạng và đổ ra sông 
Cầu.  
 Nước thải sinh hoạt của hộ dân trong khu quy hoạch được xử lý bằng bể tự 
hoại sau đó đổ ra mương hoặc đổ ra vườn tự thẩm thấu. 
 Vì khu vực có giao thông không thuận lợi, khu quy hoạch có 3 hộ dân sống 
dải rác. Do vậy, rác thải ít và rất khó thu gom. 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp chưa được xử lý 
triệt để, các hộ dân sản xuất nông nghiệp còn chưa thu gom đúng nơi quy định, hiện 
vẫn còn tình trạng vứt chai, lọ, giấy nilon bừa bãi tại cánh đồng gây mất mỹ quan 
và vệ sinh môi trường. 

h) Hiện trạng thủy lợi 

 Hiện nay các thửa ruộng dọc theo thung lũng không được các hộ dân canh tác, 
chưa có hệ thống mương thủy lợi. Khu quy hoạch có tuyến mương thoát nước dạng 
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mương đất. 

i) Hiện trạng ghĩa trang, nghĩa địa 

 Khu quy hoạch không có ngôi mộ nào được chôn cất. Tiếp giáp phía Nam khu 

quy hoạch được định hướng quy hoạch nghĩa trang tập trung của thị trấn Đồng Tâm 

(theo quy hoạch chung được duyệt) nay là xã Chợ Mới. 
3. Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực 

hiện  
 Khu quy hoạch hiện nay chưa có dự án đầu tư phát triển nào được triển khai 
thực hiện. 
4. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết 
 Trên cơ sở phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng, đối chiếu 
các yêu cầu pháp lý. Đồ án cần tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản như sau: 

- Xác định ranh giới an toàn: Đồ án phải định rõ ranh giới khu xử lý, đặc biệt là 

khoảng cách từ các nguồn phát thải (khu tiếp nhận, lò đốt, khu chôn lấp tro xỉ) đến 
khu dân cư gần nhất theo QCVN 01:2025/BTNMT. 

- Quy hoạch khu đệm cảnh quan: Đồ án phải quy định chi tiết khu vực cây xanh 

cách ly và khu hành chính, đóng vai trò là lớp đệm bảo vệ, giảm thiểu tối đa tác 
động thị giác và mùi hôi. 

- Xác định công nghệ xử lý phù hợp với đặc thủ CTR miền núi. Quy mô CTR 

thấp đòi hỏi phải áp dụng công nghệ linh hoạt (modular) và tích hợp nhiều quy 
trình xử lý. Công nghệ được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

- Đồ án quy hoạch bắt buộc phải bao gồm khu vực dành cho chất thải công 
nghiệp thông thường và chất thải nguy hại (CTNH). Đối với chất thải xây dựng, 
cần quy hoạch khu vực nghiền, sàng để sản xuất vật liệu xây dựng, tăng cường tái 
chế. Khu tiếp nhận CTNH phải là khu vực lưu trữ tạm thời, có kiểm soát nghiêm 
ngặt trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp 
luật. Việc quy hoạch đồng bộ này giúp nội hóa việc quản lý các loại chất thải, ngăn 
ngừa tình trạng đổ trộm chất thải trái phép đã xảy ra trên địa bàn. 

- Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuyên biệt và kiểm soát ô nhiễm thứ cấp. 
Tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật là yếu tố then chốt để đảm bảo dự án giải quyết 
triệt để chất thải rắn và bảo vệ môi trường.  

- Hệ thống thoát nước độc lập. Đây là yêu cầu kỹ thuật cao nhất đối với khu xử 

lý CTR tại vùng địa hình phức tạp. Đồ án phải quy định chi tiết hệ thống thu gom 
và xử lý nước rỉ rác phải hoàn toàn tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. Nước rỉ 
rác được đưa về trạm xử lý chuyên dụng nội khu, đảm bảo nước sau xử lý đạt quy 
chuẩn xả thải môi trường. 

- Quy hoạch không gian bố trí các hệ thống xử lý khí thải (như cyclone, lọc bụi, 
hấp thụ) để tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt. Các thông số kỹ thuật 
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phải được kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm nhiệt độ khí thải tại ống khói không 
vượt quá 180°C và thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp tối thiểu là 2 giây, 

nhằm kiểm soát các chất độc hại như Dioxin/Furan. 
- Quy hoạch chi tiết cần phân luồng giao thông nội bộ để đảm bảo an toàn và vệ 

sinh. Đường vận chuyển rác tươi phải tách biệt với đường vận chuyển thành phẩm. 
- Tối đa hóa nguồn thu từ tái chế. Quy hoạch chi tiết khu vực sản xuất tái chế 

vật liệu xây dựng từ chất thải xây dựng nhằm tạo ra nguồn thu bổ sung, giảm sự 
phụ thuộc vào trợ cấp ngân sách và tăng tính bền vững về kinh tế của khu xử lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2 

Xác định mục tiêu lập quy hoạch; đánh giá sự phù hợp với chương trình, 
kế hoạch phát triển đô thị đã được ban hành; nêu các yêu cầu, định hướng 
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chính tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch 

phân khu (nếu có) đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban 

hành liên quan đến phạm vi quy hoạch. 

1. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Mục tiêu cốt lõi của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn 
liên vùng huyện Chợ Mới là cụ thể hóa các định hướng quy hoạch cấp cao hơn 

bằng cách xác định chi tiết các chỉ tiêu sử dụng đất, hướng dẫn việc quản lý, xây 

dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội khu. Trong bối cảnh quản lý chất 
thải, đồ án quy hoạch phải chuyển hóa các yêu cầu chiến lược và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật thành các bản vẽ và quy định kiểm soát xây dựng cụ thể. Điều này bao gồm 
việc phân khu chức năng (tiếp nhận, xử lý, hành chính), bố trí hệ thống giao thông 
nội bộ, và đặc biệt là hệ thống thoát nước kép kín, đảm bảo tính đồng bộ của toàn 
bộ dự án. 

- Là cơ sở cho việc triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư xây 
dựng được thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt trong giai đoạn tiếp theo. 
2. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị đã được 

ban hành 

 Phù hợp cao với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị đã được ban hành cả 
về không gian, hạ tầng, môi trường và liên kết vùng. Đáp ứng mục tiêu của chương 
trình phát triển đô thị Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên) về hình thành hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật cấp vùng 

- Khu xử lý chất thải rắn liên vùng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đô thị, 
giảm áp lực ô nhiễm môi trường cho Chợ Mới và các khu vực lân cận. 

- Được xác định trong quy hoạch không gian vùng, gắn với định hướng phân bố 
các khu dân cư – công nghiệp, bảo đảm bán kính phục vụ hợp lý. 

- Quy hoạch khu xử lý có kết nối giao thông với các tuyến chính (QL3, đường 
huyện), đảm bảo thuận tiện cho vận chuyển chất thải. 

- Đồng bộ cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông theo quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật chung. 

- Tuân thủ quy chuẩn về khoảng cách ly vệ sinh môi trường đối với khu dân cư, 
công trình công cộng. 

- Khu xử lý chất thải rắn được bố trí ngoài phạm vi trung tâm, phù hợp với định 
hướng phát triển không gian xanh – sạch – đẹp. 
3. Các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải 

pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu (nếu có) đã được phê duyệt kèm theo 
quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến phạm vi quy hoạch. 

1.1.  Các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung 

 Theo định hướng tại Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm huyện 
Chợ Mới giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 được phê duyệt tại 
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Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn: Quy 

hoạch vị trí xây dựng mới Khu xử lý chất thải tập trung (diện tích khoảng 40 ha) tại 
tổ 8, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nay là thôn 8, xã Chợ Mới, 
tỉnh Thái Nguyên). 

1.2. Phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu (nếu có) đã được phê 
duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến phạm vi 
quy hoạch. 

 Thị trấn Đồng Tâm trước sáp nhập là đô thị loại V, vì vậy không lập đồ án quy 
hoạch phân khu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 3 

Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho 

toàn khu vực lập quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về 
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cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với phạm vi quy hoạch 

1. Các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và kỹ thuật 
 Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới được xác định là Khu xử lý 
rác thải tập trung: xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại, xử lý và tái chế vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng. 
Dự án xử dụng công nghệ lò đốt để xử lý rác thải có thu hồi năng lượng để tạo hơi 
ứng dụng để sấy gỗ, các sản phẩm nông sản khác. 

Bảng 2: Các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

Stt Hạng mục  Đơn vị tính Chỉ tiêu 
Cơ sở pháp lý 
(căn cứ) 

1 Chỉ tiêu hạ tầng xã hội 
Khoảng cách an toàn về môi 
trường cơ sở từ nguồn thải 
đến công trình gần nhất của 
khu dân cư. 

m ≥ 500 

Bảng 1: QCVN 
01:2025/BTNMT 

2 Chỉ tiêu đất đai    

2.1 Nhóm các công trình chức 
năng: 
- Cơ sở tái chế chất thải rắn; 
- Cơ sở xử lý chất thải rắn 
theo công nghệ sinh học; 
- Cơ sở đốt chất thải rắn; 
- Bãi chôn lấp chất thải rắn 
hợp vệ sinh; 
- Cơ sở xử lý khác. 

 ≤ 65 

 

 

 

 

Bảng 1: QCVN 
07-9:2023/BXD 

2.2 Nhà điều hành và công trình 

phụ trợ khác 
 ≤ 10 

2.3 Đất giao thông  ≥ 10 

2.4 Đất cây xanh, mặt nước  ≥ 15 

3 Tầng cao công trình    

3.1 Nhà điều hành và công trình 
phụ trợ khác 

tầng ≤ 2 
Theo công nghệ 
xử lý nhu cầu 
khu quy hoạch  3.2 Công trình chức năng tầng 1 

3.3 Công trình trên mặt nước tầng 1 

4 Mật độ xây dựng tối đa    

4.1 Nhà điều hành và công trình 

phụ trợ khác 
% ≤ 100 

Theo công nghệ 
xử lý nhu cầu 
khu quy hoạch  4.2 Công trình chức năng % ≤ 100 

4.3 Công trình trên mặt nước % ≤ 5 

5 Hạ tầng kỹ thuật    
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Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính được dự báo dựa trên tham khảo các dự án 
có quy mô tính chất tương tự để cân đối trong quá trình lập quy hoạch, phù hợp, 
tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

Các chỉ tiêu khác theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn chuyên ngành. 
2. Dự báo lao động 

 Dự báo nhu cầu lao động trong Khu xử lý chất thải rắn khoảng 300 lao động 

(trong đó giai đoạn 1 khoảng 100 lao động, giai đoạn 2 khoảng 200 lao động). 
 

PHẦN 4 

Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử 

dụng đất đối với từng lô đất trong phạm vi quy hoạch; chỉ giới xây dựng công 

5.1 

Tiêu chuẩn cấp nước 

+ Nước sinh hoạt (văn 
phòng, ca làm việc, nhà ăn, 
WC) 

+ Nước cho nhu cầu sản suất 
dùng cho 4 lò đốt (theo số 
liệu từ Nhà cung cấp công 
nghệ cho dự án). 
+  Nước thất thoát, rò rỉ 
 

+  Nước cho bản thân trạm 
cấp nước 

+ Nước tưới cây 

+ Nước rửa đường 

+ Nước chữa cháy (1/đám 
cháy) 

 

lít/người/ngày 
đêm 

 

 

m3/ngày đêm 

 

 

% tổng lượng 
nước trên 

% tổng lượng 
nước trên 

lít/m2 

lít/m2 

m3 

 

≥ 80 

 

 

 

500 

 

 

≤ 15 

 

≤ 4 

 

3 

0,4 

108 

 

 

 

 

Mục 2.10.2  
QCXDVN 

01/2021 

 

5.2 

Tiêu chuẩn cấp điện 

+ Cấp điện cho sản xuất  
+ Cấp điện cho lò đốt 
+ Các công trình dịch vụ 

(văn phòng, ca làm việc, nhà 
ăn, WC) 
+ Cấp điện chiếu sáng 
đường  
+ Cấp điện chiếu sáng cây 
xanh vườn hoa 

 

W/m2sàn 

Kw/lò 

W/m2sàn 

 

 

W/m2 

 

W/m2 

 

≥ 30 

350 

20-30 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

Theo công nghệ 

Bảng 2.27 - Bảng 
2.28 QCXDVN 

01/2021 

 

5.3 

+ Thu gom nước thải và 
VSMT 

 

+  Rác thải 

+ Nước thải sản 
xuất % lượng 
nước cấp 

kg 

 

≥ 80 

 

0,8 

Mục 2.11.1  
QCXDVN 

01/2021 
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trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ trở lên 

1. Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng 
đất đối với từng lô đất trong phạm vi quy hoạch 

1.1.  Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 
Bảng 3: Thống kê tổng hợp sử dụng đất quy hoạch 

Stt  
 Nhóm chức năng sử dụng đất/  

Loại chức năng sử dụng đất  

Diện tích 

đất  
Tỷ lệ  

Tiêu chuẩn 

QCVN 07-

9:2023/BXD 

Đánh 
giá 

m2 % %   

1 

Khu điều hành và các công 
trình phụ trợ 5.031,0 1,31 ≤ 10 đạt 

2 

Nhóm các công trình chức 
năng 106.267,5 27,74 ≤ 65 đạt 

2.1 Cơ sở đất chất thải rắn 32.032,5 8,36     

2.2 Cơ sở tái chế chất thải rắn 25.039,0 6,54     

2.3 

Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp 
vệ sinh 44.249,5 11,55     

2.4 Cơ sở xử lý khác 4.946,5 1,29     

3 Đất cây xanh, mặt nước 225.923,0 58,98 ≥ 15 đạt 
3.1 Hồ nước 25.283,0 6,60     

3.2 Cây xanh sử dụng công cộng 158.203,0 41,30     

3.3 Cây xanh cách ly 42.437,0 11,08     

4 Đất hạ tầng và đất khác 6.889,5 1,80     

5 Đất giao thông 38.915,0 10,17 ≥ 10 đạt 
* Tổng diện tích  383.026,0 100,00     

1.2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất 
 Bảng tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các lô đất (xem Phụ lục 01) 
2. Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, chiều rộng 
mặt cắt ngang đường, các kích thước khống chế lô đất và chức năng đất, kết hợp 
với việc nội suy trên bản vẽ. 

- Chỉ giới xây dựng được cụ thể hóa trên bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử 
dụng đất, bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây 
dựng. 
2.2. Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất 
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Bảng 4: Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất 

Stt  
 Ký 

hiệu  
 Nhóm chức năng sử dụng đất/  

Loại chức năng sử dụng đất  

Chỉ giới 
xây dựng 
tối thiểu 

m 

I   Khu điều hành và các công trình phụ trợ   

1 HC Khu điều hành 0 

2 DV.1 Khu nhà khách 0 

3 DV.2 Khu nhà ăn, nhà thay ca 0 

4 DV.3 Nhà bảo vệ 0 

5 DV.4 Nhà bảo vệ 0 

6 DV.5 Trạm cân 0 

II   Nhóm các công trình chức năng   

1   Cơ sở đất chất thải rắn   

1.1 SX.1 Đất xưởng xử lý rác thải sinh hoạt (giai đoạn 1) 0-10,6 

1.2 SX.2 Đất xưởng xử lý rác thải sinh hoạt (giai đoạn 2) 0 

1.3 SX.3 Đất xưởng ứng dụng tái chế 0-6 

1.4 SX.4 Đất nhà chứa chất thải nguy hại 0 

1.5 SX.5 Đất xưởng sấy bùn thải 0 

1.6 SX.6 Đất sân phơi bùn 0 

1.7 SX.7 Đất xây dựng bể đóng kén 0 

1.8 SX.8 Đất xưởng chờ đốt rác thải công nghiệp (giai đoạn 1) 0-6 

1.9 SX.9 Đất xưởng chờ đốt rác thải công nghiệp (giai đoạn 2) 0-3 

1.10 SX.10 Đất Xưởng xử lý rác thải công nghiệp 0-10 

2   Cơ sở tái chế chất thải rắn   

2.1 TC.1 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 1) 3-6 

2.2 TC.2 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 2) 6-17,5 

2.3 TC.3 Đất xưởng nghiên cứu ứng dụng 3-6 

2.4 TC.4 Đất xưởng đóng gạch Block và sân phơi (giai đoạn 2) 3 

2.5 TC.5 
Đất xưởng xử lý vật liệu xây dựng và sân tập kết vật liệu 
(giai đoạn 2) 3 

3   Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh   

  CL.1 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 1) 0 

  CL.2 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 2) 0 

  CL.3 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 2) 0 

  CL.4 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 1) 0 

  CL.5 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 2) 0 

  CL.6 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 2) 0 
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4   Cơ sở xử lý khác   

  HT.1 Đất trạm cấp nước 0 

  HT.2 Khu vực giếng khoan 0 

  HT.3 Trạm xử lý nước  10 

III   Đất cây xanh, mặt nước   

1   Hồ nước   

  HN.1 Hồ nước (giai đoạn 1) 0 

  HN.2 Hồ nước (giai đoạn 1) 0 

  HN.3 Hồ nước (giai đoạn 2) 0 

2   Cây xanh sử dụng công cộng   

  CX.1 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.2 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.3 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.4 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.5 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.6 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.7 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.8 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 0 

  CX.9 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 0 

  CX.10 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 0 

  CX.11 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 0 

3   Cây xanh cách ly   

  CXCL.1 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 0 

  CXCL.2 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 0 

  CXCL.3 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 0 

  CXCL.4 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 0 

  CXCL.5 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 0 

  CXCL.6 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 0 

  CXCL.7 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 0 

  CXCL.8 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 0 

IV   Đất hạ tầng và đất khác   

  MN.1 Đất mương nước 0 

  MN.2 Đất mương thoát nước chân taluy 0 

  TL Đất Taluy 0 

 Lưu ý: Các công trình xây dựng có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường 
đỏ phải đảm bảo nguyên tắc không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công 
trình được vượt quá chỉ giới xây dựng đảm bảo mỹ quan và hoạt động của phương 
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tiện giao thông. 

2.3. Chỉ giới cho các trục đường 

Bảng 5: Chỉ giới xây dựng cho các trục đường 

Stt   Ký hiệu   Nhóm chức năng sử dụng đất/  
Loại chức năng sử dụng đất  

Chỉ giới xây 
dựng tối thiểu 

m 

I   Đường quy hoạch lộ giới 14m   

1 ĐƯỜNG D1 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0 

2 ĐƯỜNG D2 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0-10,6 

3 ĐƯỜNG D3 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0-17,5 

4 ĐƯỜNG D4 Đường quy hoạch lộ giới 14m 6 

5 ĐƯỜNG D5 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0-6 

6 ĐƯỜNG D6 Đường quy hoạch lộ giới 14m 3 

7 ĐƯỜNG D7 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0 

8 ĐƯỜNG D8 Đường quy hoạch lộ giới 14m 0 

II   Đường dạo lộ giới (2m - 3m) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5 

Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu 
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vực lập quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất (chiều 

cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu 

chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác); tổ chức cây xanh 

công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong phạm vi quy 

hoạch; xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát 
và các nội dung quy định để kiểm soát thực hiện theo quy hoạch. 

1. Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu 
vực quy hoạch 

1.1. Nguyên tắc chung 

 Tổ chức không gian khu xử lý chất thải rắn bảo đảm hài hòa giữa công năng 
kỹ thuật, hiệu quả sử dụng đất, an toàn môi trường và cảnh quan chung. 
 Hình thành một tổng thể đồng bộ, có phân khu chức năng rõ ràng, đảm bảo 
thuận tiện trong quản lý, vận hành, hạn chế tối đa tác động đến khu vực dân cư và 
môi trường tự nhiên xung quanh. 
 Ưu tiên các giải pháp tổ chức mặt bằng, không gian cây xanh cách ly, hồ điều 
hòa, kết hợp kiến trúc công trình phù hợp địa hình miền núi. 
1.2. Phân khu chức năng chính 

 Khu tiếp nhận, phân loại và xử lý chất thải: Bố trí tập trung tại trung tâm khu 
vực quy hoạch, gần trục giao thông chính để thuận lợi cho xe chuyên chở ra vào. 
Công trình xây dựng kiên cố, có mái che, bảo đảm yêu cầu vệ sinh và giảm phát tán 
mùi, bụi. 
 Khu xử lý chuyên biệt (chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý tro xỉ, bùn thải…): Bố trí 
về cuối hướng gió chính, kết hợp hệ thống chống thấm, thu gom nước rỉ rác và khí 

gas. 

 Khu điều hành, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật: Nhà điều hành, khu kỹ thuật, trạm 
cân, nhà bảo vệ bố trí gần cổng chính, tạo thuận lợi kiểm soát, quản lý. Kiến trúc 
công trình theo hướng hiện đại, gọn nhẹ, hài hòa với cảnh quan. 

 Khu cây xanh cách ly: Bố trí bao quanh toàn bộ khu vực. Chiều rộng tối thiểu 
theo quy chuẩn ≥ 20 m, sử dụng cây xanh nhiều tầng tán, có khả năng chắn gió, 
khử bụi, tạo vùng đệm sinh thái. 
 Hồ sinh học, hồ điều hòa và khu hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: Sắp xếp tại các vị trí 
thấp trũng, tận dụng địa hình tự nhiên, vừa điều tiết nước mưa, vừa xử lý sinh học 
hạn chế ô nhiễm. 
 Bố trí hệ thống đường nội bộ dạng ô bàn cờ hoặc vòng khép kín, bảo đảm xe 
chở rác vận hành an toàn. 

1.3. Yêu cầu kiến trúc – cảnh quan 

 Công trình kiến trúc đơn giản, hiện đại, đảm bảo tính bền vững, dễ bảo trì, phù 
hợp với khí hậu địa phương. Màu sắc hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế các 
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bề mặt phản quang, vật liệu gây ô nhiễm thứ cấp. 
 Không gian mở được tổ chức theo nguyên tắc “kín bên trong, xanh bên 

ngoài”: khu vực xử lý được bao bọc bởi vành đai cây xanh cách ly, tạo hình ảnh 
thân thiện, giảm tác động thị giác và tâm lý đối với cộng đồng xung quanh. 

 Tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm (cấp nước, thoát nước, điện, thông 
tin) gọn gàng, đảm bảo an toàn và dễ vận hành. 
 Cảnh quan ưu tiên sử dụng cây bản địa (keo, mỡ, lát, tre nứa, cây bụi bản 
địa…) để dễ thích nghi, tạo không gian xanh bền vững và giảm chi phí duy trì. 
 Tổ chức cảnh quan kết hợp giải pháp chống xói lở, sạt trượt taluy, phù hợp đặc 
điểm địa hình đồi núi. 
2. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình 

và các vật thể kiến trúc khác 

2.1. Nguyên tắc chung 

 Hình thức kiến trúc hướng đến sự đơn giản, gọn nhẹ, hiện đại, ưu tiên tính 
công năng, dễ bảo trì, phù hợp đặc thù công trình kỹ thuật – hạ tầng môi trường. 
 Giải pháp kiến trúc đảm bảo hài hòa với cảnh quan tự nhiên miền núi của xã 

Chợ Mới, hạn chế gây cảm giác nặng nề, tạo môi trường làm việc thân thiện, an 
toàn. 

 Tất cả các công trình trong khu xử lý phải tuân thủ quy chuẩn về khoảng cách 

ly vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành và quy định bảo vệ môi trường. 
2.2. Hình thức kiến trúc công trình 

 Khu tiếp nhận, phân loại, xử lý rác: Công trình chính bố trí dạng nhà công 
nghiệp khung thép tiền chế hoặc bê tông cốt thép, kết cấu bền vững, có mái dốc nhẹ 
để thoát nước mưa. Kiến trúc tối giản, tập trung vào chức năng. 
 Nhà điều hành, nhà làm việc, nhà bảo vệ: Thiết kế khối nhà 1–2 tầng, hình 
khối vuông vắn, hài hòa, mái dốc lợp tôn chống nóng hoặc mái bằng bê tông cốt 
thép. 

 Các công trình phụ trợ (trạm cân, gara, kho bãi, trạm điện, bể xử lý): Kiến trúc 
đơn giản, nhấn mạnh tính bền vững và thuận tiện bảo trì. 
2.3. Hàng rào, cổng, lối vào 

 Hàng rào: Xây dựng kiên cố, cao 2,0 – 2,4 m; kết hợp tường gạch/bê tông ở 
chân và lưới thép hoặc song sắt phía trên, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo sự thoáng 

khí. 

 Cổng chính: Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho xe ra vào, kết hợp biển tên khu 
xử lý. Vật liệu thép sơn tĩnh điện, màu trung tính. 
 Cổng phụ: Phục vụ lối kỹ thuật, quy mô nhỏ hơn cổng chính. 
2.4. Màu sắc, vật liệu chủ đạo 
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 Màu sắc: Ưu tiên gam màu trung tính, nhẹ nhàng (xám, ghi, xanh), hạn chế 
các màu chói sáng để phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và giảm cảm giác nặng nề. 
 Vật liệu: 

- Nhà xưởng, công trình kỹ thuật: kết cấu thép tiền chế, tôn chống nóng, bê tông 
cốt thép bền vững. 

- Nhà điều hành: tường gạch, bê tông cốt thép, ốp gạch men hoặc sơn chống 
thấm, mái lợp tôn cách nhiệt. 

- Đường nội bộ, sân bãi: bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa chịu tải trọng lớn, 
dễ vệ sinh rửa sạch. 
 Các vật thể kiến trúc khác (biển báo, chòi canh, đèn chiếu sáng, trạm chờ xe 
chuyên dụng…): thiết kế đồng bộ, đơn giản, màu sắc hài hòa, ưu tiên sử dụng vật 
liệu bền với thời tiết miền núi. 
3. Tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước 

trong phạm vi quy hoạch 

3.1. Nguyên tắc chung 

 Hệ thống cây xanh, mặt nước được tổ chức đồng bộ, có vai trò tạo cảnh quan, 
cải thiện vi khí hậu, giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời góp phần hình thành 
vùng đệm sinh thái an toàn giữa khu xử lý chất thải với khu vực xung quanh. 
 Ưu tiên sử dụng cây xanh bản địa (keo, mỡ, lát, xoan, tre, nứa, các loại cây bụi 
địa phương) nhằm dễ thích nghi, chi phí duy trì thấp và tạo hình ảnh gần gũi với 
cảnh quan tự nhiên miền núi. 
 Bố trí cây xanh theo nguyên tắc nhiều tầng (cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ) 
kết hợp mặt nước để nâng cao khả năng chắn bụi, giảm tiếng ồn và lọc không khí. 
3.2. Cây xanh công cộng và sân vườn nội bộ 

 Bố trí tại khu điều hành, khu nhà làm việc, nhà bảo vệ, khu vực nghỉ ngơi của 
công nhân viên. 

 Tổ chức thành các vườn nhỏ, tiểu cảnh kết hợp ghế nghỉ, đường dạo lát bê 
tông, có trồng cây bóng mát (xà cừ, bằng lăng, phượng, muồng…) xen kẽ thảm cỏ 
và cây bụi. 
3.3. Cây xanh đường phố và cây xanh cách ly 

 Cây xanh đường phố: Bố trí dọc theo các trục giao thông nội bộ chính, khoảng 
cách trồng 10 m/cây, ưu tiên cây thẳng, tán cao, ít rụng lá (sấu, bằng lăng, muồng 
hoa vàng…). 
 Cây xanh cách ly: Hình thành dải cây xanh bao quanh toàn bộ khu xử lý, chiều 
rộng tối thiểu 20 m theo quy chuẩn. Cấu trúc gồm cây gỗ cao (keo, lát, xoan), lớp 

giữa là cây bụi (tràm, dẻ, sim, mua), lớp thấp là thảm cỏ. Dải cây xanh này có tác 
dụng ngăn bụi, giảm mùi, giảm tiếng ồn và tạo cảnh quan sinh thái hài hòa. 
3.4. Mặt nước và hồ điều hòa 
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 Bố trí các hồ điều hòa, hồ sinh học tại các vị trí trũng trong khu vực quy 
hoạch, vừa có chức năng thu gom, xử lý sơ bộ nước mưa và nước rỉ rác, vừa tạo 
điểm nhấn cảnh quan. 
 Hồ được kết hợp trồng thủy sinh (sen, súng, bèo tây kiểm soát, rau muống 
nước…) để tăng khả năng lọc sinh học. 
 Xung quanh hồ bố trí cây xanh bóng mát và đường dạo kỹ thuật, đảm bảo dễ 
tiếp cận phục vụ vận hành và đồng thời cải thiện môi trường. 
4. Xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát và 

các nội dung quy định để kiểm soát thực hiện theo quy hoạch 

4.1. Vị trí và quy mô các công trình chính 

 *. Khu tiếp nhận, phân loại, xử lý rác thải: 
 Vị trí trung tâm khu quy hoạch, tiếp cận trực tiếp với trục giao thông chính để 
thuận lợi cho xe chuyên chở ra vào. 
 Quy mô công suất đáp ứng xử lý rác thải toàn huyện Chợ Mới (trước sáp 
nhập) và một phần chất thải liên vùng theo phân kỳ (dự kiến 600 tấn/ngày). 

 Công trình xây dựng dạng nhà công nghiệp, diện tích lớn, có mái che và hệ 
thống che chắn mùi, bụi. 
 *. Khu chôn lấp hợp vệ sinh và xử lý chuyên biệt: 
 Vị trí cuối hướng gió chính, xa khu điều hành và khu dân cư. 
 Tận dụng những khu vực thung lũng, có hệ thống chống thấm đáy, thu gom và 
xử lý nước rỉ rác, thu hồi khí gas. 
 Đây là khu vực đặc biệt cần kiểm soát về môi trường, vận hành đúng quy trình 
kỹ thuật. 
 *. Khu hành chính - dịch vụ và điều hành: 

 Bố trí gần cổng chính để dễ quản lý, kiểm soát phương tiện ra vào. 
 Gồm nhà điều hành, nhà bảo vệ, trạm cân, gara xe, nhà nghỉ ca cho công nhân. 
 Khu vực này yêu cầu kiến trúc hài hòa, cảnh quan xanh, tạo hình ảnh thân 

thiện. 

 *. Khu hạ tầng kỹ thuật: 
 Gồm trạm điện, bể nước, trạm xử lý nước rỉ rác, ... 
 Vị trí phân tán tại các điểm thấp trũng và khu kỹ thuật. 
 Đây là hạng mục bắt buộc đầu tư đồng bộ trước khi vận hành khu xử lý 

 *. Khu cây xanh cách ly và hồ cảnh quan: 

 Bố trí bao quanh toàn bộ khu xử lý, dải cây xanh rộng ≥ 20 m. 

 Diện tích ≥ 15% tổng diện tích quy hoạch, đóng vai trò vùng đệm sinh thái và 
kiểm soát ô nhiễm. 
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4.2. Các khu vực đặc trưng cần kiểm soát 
 Khu chôn lấp, xử lý chuyên biệt: kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình kỹ thuật, 
môi trường; không được tự ý thay đổi vị trí, quy mô khi chưa có điều chỉnh quy 
hoạch. 
 Khu hồ điều hòa, hồ sinh học: kiểm soát chất lượng nước đầu vào - đầu ra; 
cấm lấn chiếm, san lấp, thay đổi công năng. 
 Dải cây xanh cách ly: kiểm soát chặt chẽ mật độ, chủng loại cây; cấm chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất. 
 Cổng chính và trục giao thông nội bộ: kiểm soát an toàn giao thông, phòng 
cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. 
4.3. Các nội dung quy định để kiểm soát thực hiện theo quy hoạch 

 Tất cả công trình xây dựng trong phạm vi quy hoạch phải tuân thủ vị trí, chỉ 
giới, cốt nền và quy mô theo bản vẽ được phê duyệt. 
 Không được xây dựng thêm công trình nhà ở, dịch vụ thương mại ngoài chức 
năng phục vụ khu xử lý. 
 Quy định rõ trách nhiệm của đơn vị vận hành trong việc bảo đảm vệ sinh môi 
trường, trồng và duy trì cây xanh, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác và khí gas. 
 Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc phải xây 
dựng đồng bộ, có phương án kết nối hạ tầng khu vực; mọi điều chỉnh phải được cơ 
quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 6 

Thiết kế đô thị: Xác định các công trình điểm nhấn trong phạm vi quy 

hoạch theo các hướng tầm nhìn, tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất 
và cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã 

phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công 
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trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường. 

1. Các công trình điểm nhấn theo các hướng tầm nhìn 

 Cổng chính và nhà điều hành trung tâm, nhà khách: là điểm nhấn quan trọng 
nhất, bố trí tại khu vực tiếp giáp tuyến đường chính vào khu xử lý. Công trình có 
kiến trúc hiện đại, khối tích gọn, sử dụng vật liệu bền vững, tạo ấn tượng ban đầu 
và định hướng tầm nhìn cho toàn khu. 
 Khu công trình phụ trợ (nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân): được tổ chức thành 
điểm nhấn thứ cấp, tạo hình khối kiến trúc đơn giản, hài hòa với cảnh quan thiên 

nhiên. 

 Các hồ sinh học và khu vực cây xanh cách ly: đóng vai trò điểm nhấn cảnh 
quan, bố trí trên các trục nhìn từ các tuyến đường nội bộ. 
 Trục không gian xanh - mặt nước chính: kết nối từ cổng chính và cổng phụ 
vào đến khu xử lý, tạo cảnh quan, hướng tầm nhìn và nhấn mạnh tính thân thiện 
môi trường. 
2. Tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và cho toàn khu vực 

 Khu điều hành, nhà làm việc, nhà khách, nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân: từ 1–
2 tầng, tạo sự nổi bật nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan xung quanh. 
 Các công trình xử lý chất thải (xưởng xử lý, phân loại, xưởng tái chế, lò đốt, 
...): 1 tầng, chiều cao theo dây chuyền công nghệ, đảm bảo tính kỹ thuật, không gây 
áp lực về khối tích. 
 Công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, trạm cân, nhà xe, kho): 1 tầng. 
 Tổng thể khu vực: tầng cao công trình được khống chế ≤ 2 tầng, nhằm hạn chế 
tác động đến cảnh quan tự nhiên vùng đồi núi. 
3. Khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố 

 Dọc các tuyến đường nội bộ: khoảng lùi công trình 0–17,5m, phù hợp không 
gian sử dụng và an toàn giao thông. Các công trình có bố trí khu vực tiếp nhận rác 
thải bố trí khoảng lùi 0m để thuận lợi cho xe hàng tiếp cận. Các công trình còn lại 
bố trí khoảng lùi lớn để bố trí cây xanh tạo khoảng đệm giảm tác động môi trường. 

 Tại ngã ba: khoảng lùi khuyến khích mở rộng để thuận lợi trong tổ chức giao 
thông. 

4. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến 
trúc 

 Hình khối: các công trình chính có hình khối đơn giản, rõ ràng, dễ nhận diện, 
chú trọng tính công năng, kết hợp khối tích ngang thấp và khối nhấn dọc. 
 Màu sắc: sử dụng gam màu trung tính (xám, ghi, xanh nhạt) kết hợp màu tự 
nhiên của vật liệu (gạch, bê tông, đá) để tạo cảm giác sạch sẽ, bền vững. 
 Hình thức kiến trúc: hiện đại, tối giản, ưu tiên thông thoáng và tận dụng ánh 
sáng tự nhiên; nhấn mạnh tính bền vững và thân thiện môi trường, hạn chế các chi 
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tiết cầu kỳ. 

5. Hệ thống cây xanh, mặt nước và quảng trường 

 Cây xanh cách ly: bố trí xung quanh khu xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tạo 
cảnh quan vùng đệm. Chủ yếu là cây thân gỗ tán rộng, cây bụi, thảm cỏ. 
 Cây xanh nội bộ: bố trí dọc các tuyến đường, sân bãi, xen kẽ giữa các công 
trình, tạo bóng mát, cải thiện vi khí hậu. 
 Mặt nước: hồ điều hòa, hồ sinh học vừa là hạng mục kỹ thuật xử lý vừa là 
điểm nhấn cảnh quan; kết hợp đường dạo, cây xanh xung quanh. 
 Quảng trường nhỏ và sân vườn: tổ chức tại khu vực trung tâm theo hướng 
cổng chính đi vào, vừa là nơi sinh hoạt tập trung vừa tạo điểm nhấn không gian mở. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 7 

Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm 

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm 

 Thoát nước thải và nước mưa: bố trí các tuyến cống, mương ngầm thu gom 
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nước thải, nước rỉ rác và nước mưa, dẫn về khu xử lý nước thải tập trung (các hệ 
thống thoát nước riêng hoàn toàn). 

 Tuyến cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc: đi ngầm dọc theo các tuyến 
đường giao thông nội bộ để cấp cho toàn khu, đảm bảo an toàn, tránh chồng chéo. 
2. Các bể ngầm chuyên dụng 

 Bể chứa bùn thải được thu gom về dự án xử lý được quy hoạch tại khu xử lý 
bùn riêng biệt, được thiết kế dạng bể chứa kết cấu bê tông cốt thép.  
 Bể đóng kén được dùng để lưu trữ chất thải nguy hại không xử lý được, được 
quy hoạch khu riêng biệt và thiết kế và xây dựng đáp ứng đầy đủ theo các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn hiện hành. 
 Kho tiếp nhận và lưu trữ chất thải răn sinh hoạt được tiếp nhận về dự án để xử 
lý được thiết kế dạng bể bán ngầm, kết cấu bê tông cốt thép trong xưởng kín, có hệ 
thống hút mùi, đảm bảo hạn chế tối đa việc phát tán mùi ra môi trường xung quanh. 

 Tro xỉ sau khi đốt từ lò đốt trên 8500C đối với rác thải sinh hoạt và chất thải 
rắn công nghiệp thông thường và 10500C đối với chất thải nguy hại ( Theo QCVN 

30/2025/BTNMT sẽ được chuyển sang khu đóng gạch Block và sản xuất cấu kiện 
bê tông để tận dụng tối đa thành phần tái chế được, phần còn lại không sử dụng 
được sẽ được đem đi đổ tại Bể chứa tro xỉ sau khi đốt hoặc làm vật liệu san lấp. 
3. Phân bố không gian công trình ngầm 

 Dọc tuyến đường giao thông: bố trí hành lang kỹ thuật ngầm (cấp nước, cấp 
điện, thông tin). 
 Khu xử lý rác thải và tái chế: bố trí hệ thống cống thoát nước thải, bể ngầm 
chứa bùn thải và hố ga kỹ thuật. 
 Khu bãi chôn lấp hợp vệ sinh: bố trí hệ thống thu hồi nước rỉ rác, khí thải và 
dẫn ngầm về trạm xử lý tập trung. 
 Khu cây xanh cách ly và hồ điều hòa: không bố trí công trình ngầm lớn, chỉ 
cho phép tuyến ống thoát nước mưa đi qua. 
 

 

 

 

 

PHẦN 8 

Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật  

1. Quy hoạch giao thông 

1.1. Cơ sở thiết kế 
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- Bản đồ khảo sát phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/500. 
- Các dự án, tài liệu, số liệu có liên quan; 

- QCVN: 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng; 

- QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 4054-2005. 

1.2. Nguyên tắc thiết kế 

 Hệ thống giao thông trong khu xử lý chất thải rắn được thiết kế đảm bảo chức 
năng chính là phục vụ vận chuyển chất thải ra vào khu xử lý, vận hành các hạng 

mục công trình và đảm bảo tiếp cận thuận lợi đến từng khu vực chức năng. 
 Tuyến đường phải đáp ứng khả năng chịu tải lớn cho xe chuyên dụng. 
 Bố trí hệ thống đường nội bộ dạng ô bàn cờ hoặc vòng khép kín, bảo đảm xe 
chở rác vận hành an toàn.  

 Các tuyến giao thông có mặt cắt đủ rộng cho xe tải trọng lớn hoạt động 
thường xuyên. 
 Thiết kế đường tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về bán kính đường cong, độ 
dốc dọc, dốc ngang, khả năng chống trơn trượt, đặc biệt trong điều kiện miền núi. 
 Mặt đường được cấu tạo lớp chịu tải bền vững, chống bụi, giảm thiểu tác động 
môi trường. 

 Tổ chức giao thông nội bộ hợp lý, hạn chế giao cắt nguy hiểm, bố trí biển báo 
và hệ thống chiếu sáng đảm bảo an toàn vận hành. 
 Vật liệu và kết cấu mặt đường lựa chọn theo hướng bền vững, tiết kiệm chi phí 
bảo trì nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. 
 Đồng bộ về cao độ, thoát nước mặt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi 
(cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông). 
 Hệ thống giao thông kết hợp hợp lý với cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan và kết 
hợp hạ tầng kỹ thuật ngầm. 
1.3. Giải pháp thiết kế 

 Hệ thống mạng lưới giao thông quy hoạch được tính toán với lưu lượng giao 
thông chính chủ yếu là xe tải, xe con, xe máy, mặt cắt ngang được thiết kế như sau: 
1.3.1. Đường giao thông  
*. Đường nội bộ (Mặt cắt 1-1) 

- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 14,0m. 

- Số làn xe thiết kế: 2 làn. 

- Quy mô mặt cắt ngang cụ thể: 
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+ Lòng đường: 7,0m. 

+ Thảm cỏ: 2mx2 =4m. 

+ Hè đường đi bộ: 1,5mx2 = 3,0 m. 

+ Bán kính bó vỉa: R = 8,0m – 22,0m. 

+ Độ dốc ngang mặt đường: in=2%. 
+ Độ dốc ngang vỉa hè: ih=1,5%. 

*. Đường dạo: bề rộng lòng đường 2m-3m. 

1.3.2. Cấu tạo nền đường, mặt đường và hè đường. 
• Nền đường 

 Nền đường đắp bằng đất đồi, đầm nén K=0,95. Độ dốc ngang đường được lựa 
chọn đảm bảo thu nước về hệ thống thoát nước bố trí dọc đường. Đối với trục 
đường không có dải phân cách: dốc ngang 2 mái. Độ dốc ngang mặt đường 1,5%-

2,0%. Độ dốc dọc đường căn cứ vào độ dốc san nền và hướng thoát nước chung 
trong toàn khu vực: i = 0,11% -11,28%. 

• Kết cấu áo đường: 
- Sử dụng kết cấu áo đường mềm hoặc áo đường cứng. 
- Kết cấu áo đường sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn lập dự án. 
• Hè đường, lề đường: 

- Phần hè đường bố trí hệ thống công trình hạ tầng ngầm phía dưới. Khoảng 
không gian hè bố trí phần đường cho người đi bộ, kết hợp với trồng cỏ tạo mỹ quan 
và dễ dàng sửa chữa hạ tầng khi có sự cố. Cây xanh bóng mát cho hè đường được 
trồng trong các lô đất tiếp giáp với đường giao thông để không gây ảnh hưởng đến 
các công trình hạ tầng khác và không gây ảnh hưởng tầm nhìn giao thông. Độ dốc 

ngang vỉa hè 1,5%. Phần lát hè cho từng tuyến đường sẽ được tính toán cụ thể trong 
giai đoạn lập dự án. 

- Biển báo và kẻ vạch: tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo quy định. 
Trên mặt đường bố trí kẻ vạch phân làn. Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ 
báo hiệu đường bộ hiện hành. 
1.4. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

 *. Chỉ giới đường đỏ:  
- Chỉ giới đường đỏ là ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch để phân 

định ranh giới phần đất dành cho đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác. 

- Trong khu xử lý chất thải rắn, chỉ giới đường đỏ được xác định theo quy mô lộ 
giới của từng tuyến đường, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao 
thông khu vực, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, xử lý rác thải và kết nối với hệ thống 
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hạ tầng bên ngoài khu vực. 
- Chỉ giới đường đỏ được thể hiện rõ trên bản đồ (QH-03 QH-05). 

 *. Chỉ giới xây dựng:  
- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất. 

Khoảng cách từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ được xác định tùy theo 
yêu cầu quản lý không gian, an toàn và vận hành. 

- Các công trình xử lý chính (xử lý, phân loại, lò đốt,…): chỉ giới xây dựng lùi 
tối thiểu 0-10,6m so với chỉ giới đường đỏ để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tác động 
môi trường và thuận lợi cho vận hành. 

- Các công trình tái chế, bãi chôn lấp: chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 0-17,5m so 

với chỉ giới đường đỏ thuận lợi cho vận hành. 
- Các công trình phụ trợ (nhà hành chính, nhà điều hành, nhà ở cán bộ công 

nhân…): khoảng lùi tối thiểu 0m, không tiếp giáp với đường 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, trạm cấp nước, bể xử lý nước 
thải…): tuân thủ yêu cầu chuyên ngành và đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh 
môi trường. 

Bảng 6: Thống kê khối lượng giao thông  

Stt Tên mặt cắt 
Chiều dài Mặt 

đường 

Vỉa hè 

(đường đi bộ 
+ thảm cỏ) 

Đường 
đỏ 

Diện tích 

(m) (m) (m) (m) (m2) 

1 Mặt cắt 1-1 1.298,12 7,00 3,5mx2 14,00 30.773,68 

2. Quy hoạch san nền  
2.1. Các căn cứ 

- QCVN  01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng; 

- QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 4447: 2012 - Công tác đất - thi công và nghiệm thu. 

2.2. Nguyên tắc thiết kế 

 Định hướng cao độ: Cao độ san nền được xác định dựa trên cao độ khống chế 
của các tuyến giao thông kết nối, hệ thống thoát nước và địa hình tự nhiên. 
 Nguyên tắc thoát nước: Bố trí độ dốc nền về các trục thoát nước chính và công 
trình xử lý nước thải tập trung; đảm bảo không để nước bề mặt chảy vào các hố 
chôn lấp, khu vực xử lý gây phát tán ô nhiễm. 
 Hạn chế đào đắp: Tận dụng địa hình tự nhiên, tối ưu giải pháp đất đắp trong 
phạm vi dự án nhằm giảm chi phí vận chuyển đất và hạn chế tác động môi trường. 
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 Khu nhà máy, công trình xử lý chính: cao độ nền san đảm bảo ổn định, chịu 
tải, thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng. 

 Khu phụ trợ, hành chính – dịch vụ: cao độ san nền hài hòa, thuận lợi kết nối 
giao thông và cảnh quan. 
 Khu cây xanh, hồ điều hòa: tận dụng địa hình trũng để tạo vùng chứa nước 
mưa. Khu vực địa hình cao, độ dốc lớn trồng cây xanh tạo cảnh quan và trống xói 

mòn. 

2.3. Giải pháp Quy hoạch 

- Sử dụng phương pháp đường đồng mức thiết kế. Chênh cao giữa 2 đường 
đồng mức từ 0,3m đến 0,5m. 

- Do đặc thù là khu vực thiết kế bãi rác, nền địa hình hiện trạng đặc trưng là các 

khu đồi cao được bao bọc xung quanh xen kẽ các khu vực thung lũng ở giữa, nên 
muốn tạo ra một bề mặt địa hình thuận lợi cho xây dựng công trình, đảm bảo thoát 
nước nhanh và giao thông được an toàn, thuận tiện thì giải pháp san nền là lấy đất 
từ phần đào chuyển sang phần đắp, đảm bảo khối lượng thi công đất là tối thiểu. 

- Cao độ thiết kế san nền toàn khu vực cao nhất: 124.0m (khu vực đỉnh đập hố 
chôn lấp), thấp nhất: 15.0m (đáy hố chôn lấp). 

- Cao độ san nền khu vực nhà máy: Trung bình +90.00m. Dốc dần về phía  
Nam, một phần nhỏ dốc về phía Bắc 

- Độ dốc san nền thiết kế từ 1,85% đến 3,5%.     

- Cao độ nền các lô đất xây dựng được thiết kế với độ dốc nền để đảm bảo thoát 
nước mặt, và có cao độ phù hợp với cao hơn các tuyến đường xung quanh. 

- Thiết kế san nền các lô đất đảm bảo thoát nước ra hệ thống cống thoát nước 
theo các trục đường và thoát dần về phía các lưu vực. 

- Cao độ thiết kế san nền được thể hiện trên bản vẽ QH-06. 

Bảng 7: Thống kê khối lượng san nền 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng đắp san nền m3 480409,97 

2 Khối lượng đào san nền m3 347531,2 

3 Khối lượng đào taluy m3 136006,29 

4 Khối lượng đắp lô E2.3 m3 23239,91 

5 Khối lượng đắp lô E2.2; E1.3 m3 395357,47 

6 Khối lượng đắp lô E1.2 m3 79835,44 

7 Khối lượng đắp lô E1.1; E2.1 m3 15000,00 

3. Quy hoạch thoát nước mưa 
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3.1. Tiêu chuẩn áp dụng 

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN7957-2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình 

bên ngoài; 

- Mạng lưới Thoát nước (PSG-TS Hoàng Văn Huệ); 
- Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị (PGS-TS Trần Thị Hường); 
- QCVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- QCXDVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị. 
3.2. Nguyên tắc thiết kế 

- Phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên khu vực, hướng dốc san nền và đặc 
thù của khu xử lý chất thải. 

- Đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, không để nước mưa gây xói lở, ứ đọng, 
hoặc hòa trộn trực tiếp với nước thải và nước rỉ rác. 

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải,nước rỉ rác, tránh tình trạng 
ô nhiễm lan truyền ra môi trường. 

- Đảm bảo thoát nước tự chảy. 

- Hướng thoát nước mưa: theo địa hình tự nhiên, đổ về các mương, rãnh, hồ 
điều hòa và hệ thống thoát nước chung của khu vực; không để chảy tràn vào khu 

vực chôn lấp và các công trình xử lý. 

- Phân chia lưu vực thoát nước theo từng phân khu chức năng, thuận lợi cho 
việc thu gom và kiểm soát dòng chảy. 

3.3. Tính toán lượng mưa quy hoạch 

a) Cường độ mưa 

 Tính toán cường độ mưa dùng công thức tính cường độ mưa như dưới đây 
(theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình 

bên ngoài) 

     
n

bt

PCA
q

)(

)lg1(

+
+

=
 

+ q: cường độ mưa (l/s/ha) 
+ P: Chu kỳ lặp lại mưa (theo bảng riêng) (cống thoát nước mưa) 
+ t: thời gian dòng chảy mưa (phút) 

+ n: Hệ số sử dụng giá trị bình quân của Thái Nguyên: 

Bảng 8: Số liệu theo đô thị 
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Tên đô thị A C b n 

Thái Nguyên 7710 0,52 28 0,85 

b) Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán (t) 

 Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán được xác định theo công thức dưới 

đây: 
  t = t0 + t1+ t2 

+ t: Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút) 

+ t0=10 phút; Thời gian nước chảy trên bề mặt đến rãnh đường (phút) 

+ t1=1,25L/V60; Thời gian nước chảy từ rãnh đến ga thu (phút) 

+ t2=RL/V; Thời gian nước chảy trong cống, mương (phút) 

c) Lưu lượng nước mưa tính toán Q 

 Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống  (l/s) được xác định theo 

phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức như sau (TCVN7957-2023) 

  Q = qxCxF 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

+ C: Hệ số dòng chảy 

+ F: Diện tích lưu vực và tuyến cống phục vụ (ha) 

d) Hệ số dòng chảy 

Bảng 9: Hệ số dòng chảy 

Tính chất bề mặt thoát nước Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm) 
2 5 10 25 50 

Mặt đường atphan 

Mái nhà, mặt phủ bê tông 

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm 
dưới 50%) 
- Độ dốc nhỏ 1-2% 

- Độ dốc trung bình 2-7% 

-Độ dốc lớn 

0,73 

0,75 

 

0,32 

0,37 

0,40 

0,77 

0,80 

 

0,34 

0,40 

0,43 

0,81 

0,81 

 

0,37 

0,43 

0,45 

0,86 

0,88 

 

0,40 

0,46 

0,49 

0,90 

0,92 

 

0,44 

0,49 

0,52 

e) Tính toán thuỷ lực 

 Tính toán thuỷ lực theo phương pháp cường độ ma giới hạn: 
Q =  x q x F (l/s) 

+ Q: Lưu lượng tính toán (l/s) 
+ :  hệ số dòng chảy. ở đây là vùng ruộng lúa nên chọn  = 0.3 
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+ Q: Cường độ trận ma (l/s/ha) 

+ F: Diện tích lưu vực (ha) 

           n

n

b

PCqb
q

)1(

)lg1()20( 20

+
++

=  

+ C,n: Hệ số phụ thuộc vào từng địa phương 

+ q20: Cường độ mưa trong 20 phút 

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P=20(năm) 
+ t: Thời gian mưa 

f) Thiết lập hình thái mương hở chính 

 Hình thái mặt cắt mương hở chính được tính toán bằng công thức Manning: 
 Công thức Manning: Q = A × V 

         

2/13/21
IR

n
V =

 

+ Q: Lưu lượng tính toán (m3/s)   

+ A: Tiết diện cống( m2)                  

+ V: Vận tốc dòng chảy (m/s)                

+ n: Hệ số nhám Manning (-) 

+ R: bán kính thủy lực (m) 
+ I : Độ dốc thủy lực (-) 
- Mương hở sẽ có bờ kè bằng cách xếp đá, hệ số Manning là n = 0,025 

- Chiều cao dôi ra là 0,3m. 

3.4. Giải pháp thiết kế 

- Hệ thống thoát nước được thiết kế riêng giữa nước mưa và nước thải. 
- Hệ thống thoát nước mưa của khu quy hoạch căn bản vẫn tuân theo các lưu 

vực thoát nước tự nhiên và hướng dốc nền trong thiết kế san nền. Định hướng thoát 

nước chia làm bốn lưu vực: 
+ Lưu vực 01: Phần còn lại của khu vực chiếm khoảng 8 ha, nước mưa từ khu 

vực quy hoạch, từ hệ thống rãnh thu chân taluy mương B600 và lưu vực lân cận 
đều được thu nước rồi thoát ra mương thoát nước phía Tây Nam hiện trạng. 

+ Lưu vực 02: Phía Tây Nam và Đông Nam khu vực quy hoạch chiếm khoảng 
5 ha, nước mưa từ cống thu nước mặt phía Tây Bắc khu sẽ được thoát về phía Đông 
Nam xả ra hiện trạng giáp ranh giới. 

+ Lưu vực 03: Toàn bộ phần trung tâm quy hoạch chiếm khoảng 7 ha, nước 



Thuyết minh quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế T&C 

 46 

mưa từ cống thu nước mặt phía Tây Bắc khu vực và một phần nước mưa phía Bắc 
khu vực sẽ được thoát về phía Đông xả ra hồ nước trong khu quy hoạch. 

+ Lưu vực 04: Phía Bắc khu vực quy hoạch chiếm khoảng 8 ha, nước mưa từ 
cống thu nước mặt phía Tây Bắc khu vực và một phần nước mưa phía Bắc khu vực 
sẽ được thoát về phía Đông xả ra hồ nước trong khu quy hoạch. 

- Thiết kế cống và ga thu nước toàn khu vực quy hoạch, kết cấu cống BTCT. 
- Thiết kế hệ thống thu nước chân taluy xung quanh khu vực quy hoạch, kết cấu 

mương xây B600. 
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chạy ngầm dưới lòng đường và chân 

taluy đảm bảo mỹ quan và thoát nước mặt cho khu quy hoạch. 
- Thiết kế phân tán theo dạng cành cây cho từng lưu vực nhỏ theo nguyên tắc 

đảm bảo thoát nước nhanh nhất, không gây ngập úng cho các khu vực quy hoạch. 
- Kết cấu cống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT với các khẩu độ cống là: 

D300, D800, D1000, D1250, B600. 

- Dọc theo các tuyến cống xây dựng các hố ga kiểm tra chế độ làm việc của hệ 
thống. Khoảng cách các hố ga trung bình khoảng 30m - 40m tuỳ theo độ dốc đáy 
cống. 

- Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống và rãnh thu nước mưa như 
đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống được trình bày 
trong bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa QH-07. 

Bảng 10: Thống kê khối lượng thoát nước mưa 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D800 BTCT m 777,0 

2 Cống D1000 BTCT m 852,0 

3 Cống D1250 BTCT m 349,0 

4 Mương hở B600 m 404,0 

5 Cống D300 BTCT m 427,5 

6 Ga thăm hố 4 

7 Ga thu hố 57 

8 Cửa xả, cửa thu cửa 4 

4. Quy hoạch cấp nước 

4.1. Cơ sở thiết kế 

- QCVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng. 

- QCVN 01-1:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 
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sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 
- QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 
- QCVN 06: 2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

- TT 09/2023/TT-BXD Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 

- Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công 
trình – Yêu cầu thiết kế. 

- Căn cứ tiêu chuẩn chuyên ngành mạng lưới cấp nước bên ngoài TCXDVN 33-

2006; 

- Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995: Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và 
công trình. 

- Tiêu chuẩn  TCVN 66 -1991: Quy định yêu cầu an toàn vận hành hệ thống cấp 
nước. 

- Tiêu chuẩn TCVN 6379:2024: Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – 

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 

- Các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành khác có liên quan. 
4.2. Nguyên tắc thiết kế 

- Đáp ứng nhu cầu đặc thù của khu xử lý chất thải rắn: nhu cầu cấp nước cho 
sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục 
công trình xử lý môi trường. 

- Nguồn cấp nước: được khai thác nguồn nước ngầm, nước mặt đảm bảo trữ 
lượng và chất lượng theo quy chuẩn. 

- Tách biệt hệ thống: hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước kỹ thuật 
(tưới cây, rửa đường, vận hành công trình xử lý) được thiết kế tách riêng nhằm 
thuận lợi cho quản lý. 

- Đảm bảo áp lực và lưu lượng: cấp nước liên tục, ổn định, áp lực tối thiểu tại 
điểm dùng nước theo đúng quy chuẩn; dự trữ nước đủ cho các tình huống phòng 
cháy chữa cháy. 

- Tính toán hợp lý nhu cầu dùng nước: căn cứ công suất xử lý chất thải rắn, số 
lượng lao động, tiêu chuẩn cấp nước theo từng loại công trình. 

4.3. Tính toán nhu cầu dùng nước 

a) Chỉ tiêu cấp nước 

- Nước cho nhu cầu sản suất (4 lò đốt): 500m3/ngày đêm (theo số liệu từ Nhà 
cung cấp công nghệ cho dự án). 

- Nước sinh hoạt: 80 lít/người/ngày đêm. 
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- Nước thất thoát, rò rỉ: 15% tổng lượng nước trên. 

- Nước cho bản thân nhà máy nước: 4% tổng lượng nước trên. 
- Nước chữa cháy: 1/đám cháy. 
- Nước tưới cây (chỉ tưới hạng mục cây xanh cảnh quan khu vực điều hành, 

nhà khách): 3lít/m2. 

- Nước rửa đường: 0,4lít/m2. 

Lưu ý: Nước tưới cây rửa đường lấy từ hồ chứa nước 

b) Tính toán nhu cầu dùng nước 

Bảng 11: Tính toán nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy 

Stt 

Ký 

hiệu  
ô dất 

Chức năng sử dụng đất 
Quy mô Tiêu chuẩn 

Khối 
lượng 
nước 

(người) 
(lò 

đốt)   (m3) 

1   

Nước sinh hoạt (văn 
phòng, ca làm việc, nhà 
ăn, WC) 

300 người   
80 lít/ng/ngày 

đêm 
24,00 

2   
Nước cho nhu cầu sản 
xuất dùng cho 4 lò đốt   

4 

(lò) 

125 m3/ngày 

đêm 
500,00 

3 HT.3 Trạm xử lý nước  1365 m2 

sàn 
  

2 lít/m2 

sàn/ngày đêm 
2,73 

Tổng lượng nước (1+2+3)       526,73 

4 dp Nước dự phòng dò, rỉ     
15% 

∑Qsh+sx 
79,01 

5   
Nước cấp cho bản thân 
nhà máy nước 

    
4% 

∑Qsh+sx+dp 24,23 

Tổng cộng (1+2+3+4+5)       629,97 

6   Nước dự phòng chữa cháy 1 đám cháy   10 lít/s 108,00 

Tổng 
lượng 
nước 

Lưu lượng nước cấp 
ngày dùng trung bình 

      629,97 

Lưu lượng nước cấp 
ngày dùng Max 

Kmax   1,3 818,96 

Lưu lượng nước cấp 
toàn khu có chữa cháy 

      926,96 

Bảng 12: Tính toán nhu cầu cấp nước tưới cây rửa đường 

Stt 
Chức năng sử 

dụng đất 
Quy mô Tiêu chuẩn Khối lượng nước 

(m2)   (m3) 
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Tổng lượng nước (1+2)   97,05 

1 Tưới cây 27.154 3 lít/m2/ngày đêm 81,46 

2 Rửa đường 38.975 0,4 lít/m2/ngày đêm 15,59 

- Tổng lượng nước sinh hoạt và sản xuất: 818,96 m3/ngày đêm 

- Tổng lượng nước sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy: 926,96 m3/ngày đêm 

- Tổng lượng nước tưới cây rửa đường: 97,05 m3/ngày đêm 

4.4. Giải pháp thiết kế 

a) Định hướng nguồn cấp nước: 

 Nguồn cấp nước khu quy hoạch được phân làm 2 nguồn cấp: 
- Nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy: hiện nay trạm cấp nước 

Yên Đĩnh có quy mô công suất 650m3/ngày đêm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy ổn định, lâu dài sử dụng phương án khai thác nước 

ngầm, sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, mới đưa vào sử dụng. Đảm bảo nguồn nước cấp 
phải phù hợp với các quy chuẩn hiện hành về chất lượng nước sinh hoạt và sản 
xuất. 

- Nguồn nước tưới cây, rửa đường: tái sử dụng nước thải đã qua xử lý, nước 
sông, hồ. 

b) Thiết kế mạng lưới đường ống 

 *. Mạng lưới cấp nước sinh hoạt và sản xuất 
- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo sơ đồ mạng lưới mạch 

vòng kết hợp nhánh cụt chạy dọc theo trục đường giao thông trong khu quy hoạch. 
- Mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm 2 đường ống chính gồm: 
+ Nước thô xử lý sơ bộ cấp phục vụ cho nhà máy sản xuất dùng ống HDPE 

DN160.  

+ Nước thô xử lý đạt yêu cầu phục vụ sinh hoạt cấp cho các nhà điều hành 
dùng ống HDPE DN110.   

- Nước phục vụ sinh hoạt được dẫn từ trạm bơm đến các công trình sử dụng 
bằng đường ống HDPE DN110 và DN50 đi ngầm. 

- Nước phục vụ chữa cháy được dẫn từ trạm bơm chữa cháy đến các công 
trình sử dụng bằng đường ống HDPE  DN110 đi ngầm. 

- Mạng lưới đường ống phân phối được đấu nối với hệ thống các đường ống 
truyền dẫn đã có, phân phối nước vào đến các khu chức năng trong toàn khu quy 

hoạch.  
 *. Mạng lưới cấp nước chữa cháy 

- Các khu vực nguy hiểm cần thiết phải trang bị hệ thống và thiết bị phòng 
cháy chữa cháy như sau:  
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+ Khu vực lò hơi HTI 
+ Các nhà điều khiển 

+ Kho chứa dầu 

+ Khu vực nhà hành chính 

- Hầu hết các hạng mục xây dựng của Nhà máy được trang bị các vật liệu 
không cháy hoặc có khả năng chịu nhiệt độ, có bậc chịu lửa cao. 

- Hệ thống phòng chống cháy nổ cho dây chuyền được thiết kế theo tiêu chuẩn 
Việt Nam và tiêu chuẩn NFPA, bao gồm hệ thống phát hiện báo cháy, hệ thống 
chữa cháy. Hệ thống này bao gồm mạng lưới đường ống mạch vòng và các bình 
chữa cháy đảm bảo độ tin cậy cao: 

+ Nhà máy được trang bị 3 loại bơm cấp nước chữa cháy. Bao gồm: bơm sử 
dụng động cơ điện, bơm sử dụng động cơ Diesel, bơm Jokey. Các phương tiện dập 
cháy bằng nước phải luôn có đủ áp lực duy trì bằng bơm cứu hỏa. Các vòi cứu hỏa 
phải trang bị bên trong và bên ngoài bao quanh công trình. 

+ Các họng cứu hoả được bố trí trên mạng lưới cấp nước ở các ngã ba, ngã tư 
thuận tiện cho xe lấy nước chữa cháy với khoảng cách tối đa giữa các trụ là 150m.  

+ Đường ống cấp nước cứu hỏa đi riêng với đường ống cấp nước sinh hoạt trên 
tuyến ống truyền tải D110 

- Trong khu vực nghiên cứu số đám cháy đồng thời ta lấy bằng 1  
                              10 x 3 x 3600             

                 Qcc  =  -------------- =    108 m3/h 

                                1000                    

Bảng 13: Thống kê khối lượng cấp nước 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE D160 m 215 

2 Ống HDPE D110 m 1214 

3 Ống HDPE D50 m 782 

4 Trụ cứu hỏa trụ 8 

5 Điểm tạo mạch vòng điểm 1 

6 Trạm xử lý nước sạch 253m3/ng.đ trạm 1 

7 Phụ kiện % 30 

5. Quy hoạch cấp điện 

5.1. Cơ sở thiết kế 

- QCVN: 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng; 
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- QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; 

- Tuyển tập TCXD VN – Tập VI; 
- Quy phạm trang bị điện – Thiết bị phân phối và TBA – Phần 4; 

- Tiêu chuẩn TCVN 13608:2023: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công 
trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế. 

5.2. Nguyên tắc thiết kế 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực và tiêu chuẩn hiện hành 

- Cấp điện ổn định cho toàn bộ các hạng mục công trình trong khu xử lý, đặc 
biệt là các công trình sản xuất chính, khu xử lý, khu điều hành và hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật. 

- Hệ thống điện được thiết kế theo nguyên tắc cấp điện vòng hoặc dự phòng, 
đảm bảo cấp điện liên tục cho các công trình quan trọng, không ảnh hưởng đến hoạt 
động xử lý chất thải. 

- Xác định phụ tải theo từng khu chức năng: khu xử lý rác thải, khu hành chính 
- điều hành, khu phụ trợ, khu cây xanh và hạ tầng. 

- Ưu tiên đảm bảo cấp điện cho dây chuyền công nghệ xử lý chất thải, hệ 
thống an toàn môi trường (quan trắc khí thải, nước thải), chiếu sáng an ninh, phòng 
cháy chữa cháy. 

- Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ lưới điện trung thế khu vực (35kV) 

theo phương án đấu nối thuận lợi nhất. 
- Bố trí trạm biến áp trung gian và trạm biến áp phân phối phù hợp với quy mô 

phụ tải, khoảng cách và nhu cầu sử dụng. 

- Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống chiếu sáng công cộng bằng 
đèn LED nhằm giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí vận hành. 

- Hệ thống điện được thiết kế theo dạng mạng vòng hoặc mạng kết hợp, dễ 
dàng đấu nối mở rộng khi tăng công suất hoặc mở rộng quy mô khu xử lý. 

- Các tuyến cáp điện được bố trí ngầm hoặc đi nổi theo hạ tầng giao thông nội 
bộ, đảm bảo mỹ quan và an toàn vận hành. 

- Có giải pháp bảo vệ an toàn, chống sét, chống quá tải, đảm bảo yêu cầu 
phòng cháy chữa cháy. 

- Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo (như điện mặt trời áp mái tại khu 
điều hành, khu phụ trợ) nhằm bổ sung nguồn điện, giảm áp lực cho lưới điện khu 
vực. 

- Đảm bảo hệ thống cấp điện hài hòa với môi trường, giảm phát thải khí nhà 
kính, góp phần phát triển bền vững. 

5.3. Tiêu chuẩn cấp điện và tính toán phụ tải 
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a) Tiêu chuẩn cấp điện 

Bảng 14: Chỉ tiêu tính toán cấp điện 

Stt Hạng mục Chỉ tiêu 

1 Cấp điện sản xuất 30 W/m2 sàn 

2 Cấp điện cho lò đốt 350 Kw/lò 

3 Cấp điện công cộng, dịch vụ, HTKT 30 W/m2 sàn 

4 Chiếu sáng công cộng  

- Chiếu sáng đường phố 1W/m2 

- Chiếu sáng cây xanh 0,5W/m2 

b) Phụ tải điện 

Bảng tính toán phụ tải và phân vùng trạm biến áp (xem phụ lục 02) 

 Tổng công suất biểu kiến yêu cầu từ lưới: 3.120KVA. 

5.4. Giải pháp thiết kế 

a) Nguồn cấp 

 Khu vực quy hoạch đang được cấp nguồn từ đường dây 35KV lộ 373 Yên 
Đĩnh 4. 

 Theo yêu cầu công nghệ nhu cầu sử dụng điện của dây chuyền sản xuất, sử 
dụng hệ thống thu hồi nhiệt phát điện thông qua lò đốt chất thải (hệ thống tận dụng 
nhiệt tỏa ra khi đốt chất thải để phát điện; xử lý làm sạch khói và xử lý tái chế các 
phụ phẩm sau quá trình đốt). 
 Khuyến khích sử dụng điện năng lượng tái tạo (NLTT) thông qua nhiều 
chính sách và cơ chế ưu đãi từ Chính phủ. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp 
đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, bền vững mà còn góp phần giảm áp lực 
lên lưới điện quốc gia và thực hiện cam kết giảm phát thải ròng. 

b) Trạm biến áp 35/0,4KV 

 Với tổng công suất tính toán cấp điện cho khu dự kiến xây dựng 3 trạm biến 
áp 35(22)/0,4KV gồm trạm T1 sử dụng máy 560kVA, trạm T2 sử dụng máy 
2x1000kVA và trạm T3 sử dụng máy 1000kVA đảm bảo cung cấp điện cho nhu 

cầu phụ tải. Trạm biến áp xây mới dùng loại trạm xây kiểu kiểu kín hoặc trạm kios 
trọn bộ. 

c) Tuyến dây trung thế 35KV 

 Tuyến dây trung thế 35KV được đấu nối với nguồn cấp và đi nổi dọc theo 
tuyến đường vào dự án với chiều dài khoảng 1,2km. 

d) Lưới 0,4KV 

 Lưới điện hạ thế 0,4KV trong khu vực quy hoạch dùng cáp ngầm bọc PVC 
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đi trong rãnh cáp cấp điện từ trạm biến áp đến từng tủ điện hạ thế đặt trong khu đất 
xây dựng các công trình.  

e) Lưới chiếu sáng 

 Xây dựng lưới điện chiếu sáng đường cho các công trình sử dụng cáp 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC chôn trực tiếp trong đất hoặc đi trong hào kỹ thuật, 
hoặc dùng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led 
cao áp 150W-200W đặt 1 bên hè đường. Khoảng cách đèn trung bình là 30m, chiều 
cao cột đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trong khu xử lý. 

Bảng 15: Thống kê khối lượng cấp điện 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp ngầm trung thế 35kV m 1647 

2 Cáp ngầm hạ thế m 1219 

3 Tủ hạ thế tủ 20 

4 Trạm biến áp trạm 3 

5 Điểm đấu cấp nguồn điểm 1 

6 Phụ kiện % 30 

Bảng 16: Thống kê khối lượng chiếu sáng 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp ngầm chiếu sáng m 1671 

2 Đèn đường chiếu sáng đèn 53 

3 Cột chiếu sáng cột 53 

4 Tủ điều khiển chiếu sáng tủ 2 

5 Phụ kiện % 30 

6. Quy hoạch Thông tin liên lạc 

6.1. Nguyên tắc thiết kế 

- Hệ thống thông tin liên lạc trong khu xử lý chất thải rắn được tính toán, bố trí 
trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất và sinh hoạt, 
đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thông tin – viễn thông của tỉnh. 

- Đảm bảo nhu cầu liên lạc thông suốt giữa khu xử lý với các cơ quan quản lý 

liên quan. 

- Hệ thống thông tin liên lạc phải đáp ứng cả nhu cầu công việc (điều hành sản 
xuất, giám sát môi trường, xử lý sự cố) và nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại khu xử lý. 
- Phù hợp với tiêu chuẩn ngành thông tin và truyền thông, đảm bảo tính ổn 

định, an toàn, dễ dàng mở rộng trong tương lai. 
6.2. Phương án thiết kế 
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- Điện thoại cố định và di động: Bố trí các điểm kết nối đường dây điện thoại 
cố định tại khu điều hành và nhà làm việc; phủ sóng đầy đủ mạng di động 4G/5G 
trong toàn bộ khu vực. 

- Mạng Internet – dữ liệu: Nhu cầu kết nối Internet tốc độ cao để phục vụ công 
tác quản lý, trao đổi dữ liệu với các cơ quan chức năng; kết nối hệ thống camera 

giám sát, hệ thống quan trắc môi trường tự động. 
- Mạng nội bộ (LAN/Wi-Fi): Tổ chức mạng nội bộ phục vụ công tác văn 

phòng, quản lý vận hành và điều hành sản xuất; lắp đặt Wi-Fi trong khu điều hành 
để hỗ trợ làm việc trực tuyến. 

- Hệ thống truyền hình hội nghị – camera giám sát: Bố trí hệ thống hội nghị 
trực tuyến phục vụ công tác quản lý từ xa; lắp đặt camera giám sát an ninh, theo dõi 

vận hành thiết bị và giám sát môi trường. 
- Thông tin phục vụ an toàn – PCCC: Trang bị hệ thống loa thông báo công 

cộng, đường truyền ưu tiên cho cảnh báo khẩn cấp và chỉ huy cứu hỏa, cứu nạn. 
- Thiết kế hệ thống theo hướng mở, dễ nâng cấp, tích hợp với các dịch vụ viễn 

thông mới trong tương lai. 
- Đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc được đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khác 

(giao thông, điện, cấp thoát nước) để thuận tiện thi công và quản lý. 
Bảng 17: Thống kê khối lượng viễn thông thụ động 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp ngầm viễn thông m 2786 

2 Ống HDPE bảo vệ cáp m 2786 

3 Tủ tổng đài tủ 1 

4 Tủ phân phối viễn thông tủ 3 

5 Điểm đấu nối viễn thông điểm 1 

6 Phụ kiện % 30 

7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

1.1. Cơ sở thiết kế 

- QCVN: 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng. 

- QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị.  

- QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp. 

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 
chôn lấp chất thải rắn. 

- Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023: Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên 
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ngoài – Yêu cầu thiết kế. 

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP – Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải. 
- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 
1.2. Nguyên tắc thiết kế 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất (nếu có) và nước rỉ rác phải được 
tách riêng khỏi hệ thống thoát nước mưa. 

- Toàn bộ nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp, khu tiếp nhận rác, khu lưu 
chứa phải được thu gom bằng hệ thống ống, mương kín và dẫn về trạm xử lý tập 
trung. 

- Hệ thống thu gom và trạm xử lý phải đảm bảo kín, chống rò rỉ, thấm xuống 
đất hoặc chảy tràn ra môi trường. 

- Có giải pháp dự phòng và hồ sự cố nhằm ứng phó khi xảy ra mưa lớn, lưu 
lượng vượt thiết kế hoặc khi hệ thống xử lý gặp sự cố. 

- Quy mô công suất hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý được tính toán phù 
hợp với giai đoạn đầu tư và khả năng mở rộng trong tương lai. 

- Sử dụng công nghệ xử lý tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, dễ vận hành và bảo 
trì. 

- Hệ thống đường ống thoát nước thải bố trí hợp lý, ngắn nhất có thể, kết nối 
thuận tiện với trạm xử lý tập trung. 

- Khuyến khích tái sử dụng nước thải đã xử lý (đạt chuẩn) cho mục đích tưới 
cây xanh cách ly, rửa đường, rửa xe chuyên dụng… nhằm tiết kiệm tài nguyên 
nước. 
1.3. Tính toán nhu cầu xử lý nước thải 

Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên 
công thức Chezy. 

   Q = V 

Trong đó: 
Q - Lưu lượng dòng chảy tính toán, m3/s 

 - Diện tích mặt cắt ướt, m2 

V - Vận tốc trung bình, m/s = C*(R*I)1/2 

Trong đó:  
C - Hệ số Chezy liên quan đến độ nhám và bán kính thuỷ lực, m1/2/s 

R  - Bán kính thuỷ lực dựa trên hình dạng ống, m2 

I   - Độ dốc thuỷ lực 

Theo nghiên cứu của Viện sỹ N.N. Pavloski, hệ số Chezy được tính theo công 
thức sau: 



Thuyết minh quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế T&C 

 56 

   C = 1/n*Ry 

Trong đó: 
y= hàm số của độ nhám và bán kính thuỷ lực 

 =  2,5*n1/2 - 0,13 - 0,75*R1/2 (n1/2 - 0,1) 

n = độ nhám, phụ thuộc vào từng loại chất liệu ống 

Độ dốc tối thiểu 

imin = 0,0025   đối với đường ống đường kính 400mm 

Độ dốc đáy cống bố trí theo độ dốc nhỏ nhất phù hợp với từng đường kính ống, 
nếu độ dốc địa hình lớn hơn imin thì bố trí độ dốc theo độ dốc địa hình để hạn chế độ 
sâu chôn ống quá lớn. 

Độ đầy tối đa  0,7d đối với đường ống đường kính 400 mm 

Vận tốc cho phép Vmin  0,8m/s đối với đường ống đường kính 400mm 

Vận tốc lớn nhất trong các đường ống   2,5 m/s để tránh gây phá hoại ống. 
Bảng 18: Tính toán khối lượng nước thải 

Stt Chức năng sử dụng đất 
Quy mô Tiêu chuẩn 

Khối 
lượng 

nước 

(người) 
(lò 

đốt)   (m3) 

1 
Nước sinh hoạt (văn phòng, 
ca làm việc, nhà ăn, WC) 300 người   80 l/ng/ngày đêm 24,00 

2 
Nước cho nhu cầu sản xuất 
dùng cho 4 lò đốt   4(lò) 125 m3/ngày đêm 500,00 

3 Trạm xử lý nước  1.365(m2sàn)   
2 l/m2 sàn/ngày 

đêm 
2,73 

Tổng lượng nước (1+2+3)       526,73 

4 
Nước cấp cho bản thân nhà 
máy nước 

    4% ∑Qsh+sx+dp 
21,07 

Tổng cộng (1+2+3+4)       547,80 

 

Lưu lượng nước cấp ngày 
dùng trung bình 

      547,80 

Lưu lượng nước cấp ngày 
dùng Max 

Kmax   1,3 712,14 

Tổng lượng nước thải trong khu quy hoạch làm tròn: 712,14m3/ngày đêm. 
1.4. Giải pháp thiết kế 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ khu hành chính, nhà ăn, khu vệ sinh công 
cộng. Nước thải này được thu gom qua hệ thống ống riêng và dẫn về bể tự hoại, sau 
đó đưa vào trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Nước rỉ rác: Phát sinh từ khu tiếp nhận, phân loại, lưu chứa và bãi chôn lấp. 
Nước rỉ rác được thu gom bằng hệ thống mương, ống thu gom kín chống thấm, dẫn 
về trạm xử lý tập trung. 
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- Nước thải sản xuất (trong hoạt động tái chế): Được thu gom riêng và xử lý 
đạt chuẩn theo quy định trước khi thải chung vào hệ thống. 

- Nước mưa: Được tách riêng khỏi hệ thống nước thải, thu gom bằng cống 
rãnh, kênh thoát và xả trực tiếp ra môi trường sau khi đã qua lắng lọc sơ bộ tại các 
hố ga, bể lắng cát. 

- Bố trí một trạm xử lý nước thải tập trung trong khu xử lý, công suất tính toán 
phù hợp với quy mô lâu dài (bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước rỉ rác). 

- Công nghệ xử lý áp dụng kết hợp hóa lý – sinh học tiên tiến (keo tụ, tạo 

bông, lọc sinh học, MBR hoặc SBR, khử trùng bằng Clorine/UV) nhằm loại bỏ triệt 
để các thành phần ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng, vi sinh. 

- Sau khi xử lý nước thải đạt cột A (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40: 
2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp có hiệu lực 
từ ngày 01/09/2025) mới được xả vào nguồn tiếp nhận là suối hiện trạng và đổ ra 
sông Cầu.  

- Nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng cho mục đích tưới cây xanh cách 
ly, rửa đường, rửa xe vận chuyển rác thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước. 

- Toàn bộ hệ thống được thiết kế kín, hạn chế tối đa mùi phát tán. 
- Có hệ thống giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải tại đầu vào và đầu ra 

trạm xử lý, kết nối với cơ quan quản lý môi trường. 
- Bố trí vành đai cây xanh cách ly bao quanh khu vực xử lý nước thải để tăng 

khả năng hấp thụ khí, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 
*. Đường ống 

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải sinh hoạt, chất trơ gồm các hố ga, 
tuyến cống BTCT D300mm các tuyến ống dẫn có nhiệm vụ thu gom và đưa nước 
thải đến trạm xử lý sau đó thoát vào bể kiểm chứng đạt yêu cầu mới cho thải ra 
ngoài môi trường. 

- Khoảng cách giữa các hố ga khoảng 30m đối với ống có đường kính 

D300mm. 

- Mạng lưới đường ống thoát nước rỉ rác gồm các hố ga, tuyến ống PVC 
D110mm  các tuyến ống dẫn có nhiệm vụ thu gom và đưa nước thải đến trạm xử lý 
sau đó thoát vào bể kiểm chứng đạt yêu cầu mới cho thải ra ngoài môi trường. 

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải từ các xưởng xử lý rác gồm các hố ga, 
tuyến ống HDPE D110mm  các tuyến ống dẫn có nhiệm vụ thu gom và đưa nước 

thải đến trạm xử lý sau đó thoát vào bể kiểm chứng đạt yêu cầu mới cho thải ra 
ngoài môi trường. 

- Độ dốc dọc cống lấy tối thiểu là 1/D và độ sâu chôn cống ban đầu H  0,5m.  

*. Hố ga 

- Khoảng cách giữa các hố ga 30m.   
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 Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống và rãnh thu nước bẩn như 
đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống được trình bày 
trong bản vẽ quy hoạch thoát nước thải và VSMT - Bản vẽ QH-09. 

Bảng 19: Khối lượng nước thải 

Stt Vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D300 thải sinh hoạt, chất trơ m 993 

2 Ống D110 PVC cho nước rỉ rác m 371 

3 

Ống D110 HDPE nước thải từ các xưởng xử 
lý rác  m 759 

4 Trạm xử lý nước thải  trạm 1 

5 Ga thu, bơm nước thải hố 1 

6 Ga thoát nước thải hố 74 

    

 

1.5. Rác thải và vệ sinh môi trường 

 Trong khu xử lý chất thải rắn, công tác quản lý rác thải và vệ sinh môi 
trường đóng vai trò quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và hạn 
chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Các giải pháp quy hoạch được 
đề xuất như sau: 

- Toàn bộ chất thải tiếp nhận từ các địa phương được cân đo, kiểm tra, phân 
loại ngay tại khu tiếp nhận. 

- Chất thải được phân loại thành:  
+ Rác thải tái chế (giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh…) → thu gom và đưa vào 

khu vực tái chế. 
+ Rác thải hữu cơ dễ phân hủy → đưa vào khu xử lý compost hoặc sản xuất 

phân vi sinh. 

+ Rác thải còn lại, không thể tái chế → vận chuyển đến bãi chôn lấp hợp vệ 
sinh. 

+ Chất thải nguy hại (nếu có lẫn trong rác thải sinh hoạt) được thu gom riêng, 
lưu giữ tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Vệ sinh môi trường trong khu xử lý: 

+ Các tuyến đường nội bộ thường xuyên được tưới nước, rửa sạch nhằm hạn 

chế bụi phát tán. 
+ Khu vực tiếp nhận và phân loại rác được bố trí hệ thống rửa xe chuyên dụng, 

đảm bảo phương tiện ra vào không gây ô nhiễm môi trường bên ngoài. 
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+ Rác thải tồn đọng được thu gom hàng ngày, không để phát sinh mùi hôi và 
ruồi muỗi. 

+ Hệ thống thu gom, xử lý nước rác và nước thải đồng bộ, đảm bảo không 
chảy tràn ra môi trường. 

- Kiểm soát mùi, bụi và tiếng ồn 

+ Bố trí hệ thống phun sương khử mùi, lọc khí tại khu tiếp nhận, khu phân loại 
và bãi chôn lấp. 

+ Các tuyến đường vận chuyển rác được trải nhựa hoặc bê tông, hạn chế phát 
sinh bụi; phương tiện vận chuyển rác phải kín, không rơi vãi. 

+ Máy móc, thiết bị vận hành có bộ giảm thanh, hoạt động theo giờ quy định, 
hạn chế ảnh hưởng đến khu vực lân cận. 

- Vành đai cây xanh cách ly: xung quanh khu xử lý bố trí vành đai cây xanh 
rộng tối thiểu 20m, gồm các loại cây xanh nhiều tầng tán, có khả năng hấp thụ bụi, 
khí độc, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện cảnh quan. 

- An toàn và vệ sinh lao động: 

+ Người lao động trực tiếp tại khu xử lý được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, 
găng tay, khẩu trang, giày ủng và các thiết bị bảo hộ cần thiết. 

+ Thường xuyên tổ chức vệ sinh cá nhân, khử khuẩn và khám sức khỏe định kỳ 
cho công nhân. 

 Tổng lượng rác thải sinh hoạt khoảng 240kg/ngày. 
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PHẦN 9 

Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường  

1. Phân tích hiện trạng môi trường và các cơ sở pháp lý 

1.1. Phân tích hiện trạng môi trường 

a) Hiện trạng môi trường nước 

 Nguồn nước mặt: hệ thống mương chảy theo hướng từ vùng đồi núi phía Tây 

Bắc xuống thung lũng đổ ra suối và hợp lưu vào sông Cầu. Lưu lượng nước mùa 
mưa dồi dào nhưng mùa khô suy giảm mạnh, dễ xảy ra tình trạng thiếu nước cục 
bộ. 
 Nguồn nước ngầm: Qua khảo sát thực địa từ các giếng đào trong khu vực 
cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn quy hoạch tương đối tốt và chưa 
có dấu hiệu bị ô nhiễm tiềm tàng. 
 Nguồn nước thải: Khu vực quy hoạch hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải. 
Nước thải phát sinh từ các hộ dân trong khu vực chủ yếu thoát bằng hình thức tự 
thấm hoặc chảy ra các ao vườn trong khu vực.  

b) Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn 

 Nhìn chung chất lượng không khí tại khu vực được nhận định là trong lành, 

chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển và chưa có nguy cơ ô nhiễm tiềm 
tàng. 

c) Hiện trạng môi trường đất 
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 Lượng nước thải chưa được thu gom xử lý thấm vào đất lâu ngày sẽ gây ô 
nhiễm môi trường đất. 

d) Hiện trạng chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn của khu vực xuất phát chủ yếu từ hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Chất thải rắn chưa được thu gom 
và chuyển về khu tập trung chất thải rắn để xử lý. 
1.2. Cơ sở pháp lý và quy chuẩn áp dụng 

- Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14); 
- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật bảo vệ môi trường; 
- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; 
- Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường. 
- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
ngầm; 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp; 

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 
chôn lấp chất thải rắn. 

- QCVN 01:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an 

toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kho 
tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe 
con người;  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
2. Tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 

 Giai đoạn giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên 
vùng bao gồm: san gạt đất đồi, dọn dẹp thực bì, chặt hạ cây cối, đào đắp tạo mặt 
bằng công trình, mở đường tạm thi công. Đây là giai đoạn có nhiều tác động trực 
tiếp đến môi trường tự nhiên, nhất là đất, nước, không khí và hệ sinh thái. 
3.1. Tác động đến môi trường tự nhiên 

a) Tác động đến môi trường đất 
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 Việc san gạt và đào đắp gây xáo trộn lớp đất mặt, dẫn đến nguy cơ xói mòn, 
rửa trôi đất trong mùa mưa. 
 Lớp đất bị nén chặt do hoạt động máy móc thi công, làm giảm khả năng 
thấm và tái sinh tự nhiên của đất. 
 Nguy cơ phát sinh chất thải rắn xây dựng (gạch, đá, đất thải) nếu không thu 
gom, quản lý hợp lý. 

b) Tác động đến môi trường nước 

 Đất, bùn và chất hữu cơ từ thực bì bị dọn dẹp có thể theo dòng chảy mặt ra 
suối, gây tăng độ đục, ảnh hưởng chất lượng nước mặt. 
 Nước thải sinh hoạt tạm thời từ công nhân thi công (nếu không được xử lý) 
có thể làm gia tăng ô nhiễm vi sinh trong các nguồn nước lân cận. 

c) Tác động đến môi trường không khí và tiếng ồn 

 Hoạt động chặt hạ cây, đốt thực bì, vận hành máy móc gây phát tán bụi, khói, 
khí thải (CO, NOx, SO2). 
 Tiếng ồn và rung từ các phương tiện thi công ảnh hưởng đến không gian yên 
tĩnh vốn có của khu vực. 

d) Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

 Việc giải tỏa, chặt bỏ cây xanh, thảm thực vật làm suy giảm độ che phủ, mất 
nơi cư trú của một số loài sinh vật nhỏ. 
 Một số loài động vật hoang dã có thể bị xua đuổi hoặc di dời khỏi khu vực. 
 Tác động này chủ yếu mang tính cục bộ, do diện tích chiếm dụng không quá 
lớn, nhưng cần có biện pháp bù đắp bằng cây xanh cách ly sau xây dựng 

3.2. Tác động đến môi trường xã hội và kinh tế 

a) Tác động tích cực 

 Tạo công ăn việc làm tạm thời: Giai đoạn giải phóng mặt bằng cần nhiều lao 
động cho các công việc san gạt, dọn dẹp, hỗ trợ thi công… góp phần tạo thu nhập 
ngắn hạn cho một bộ phận lao động địa phương. 
 Thúc đẩy dịch vụ phụ trợ: Các hoạt động vận chuyển, cung ứng vật tư, dịch 
vụ ăn uống, sinh hoạt cho đội ngũ thi công góp phần làm tăng doanh thu cho các hộ 
kinh doanh nhỏ tại địa phương. 
 Giải phóng quỹ đất cho dự án: Hoàn thành giải phóng mặt bằng là bước khởi 
đầu quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại, góp 
phần cải thiện môi trường lâu dài và nâng cao giá trị sử dụng đất. 

b) Tác động tiêu cực 

 *. Về kinh tế 

 Mất đất sản xuất: Một phần diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc đất 
sử dụng khác phải thu hồi, làm giảm tạm thời nguồn thu nhập của một số hộ dân. 
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 Chi phí bồi thường, hỗ trợ: Công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi ngân sách 

lớn cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nếu không minh bạch và hợp lý có thể gây 
khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 
 Ảnh hưởng hoạt động sản xuất – kinh doanh: Trong thời gian thi công, việc 
vận chuyển vật liệu, máy móc có thể gây ách tắc hoặc hạn chế giao thông, ảnh 
hưởng tới hoạt động buôn bán, vận tải của người dân. 
 *. Về xã hội 
 Xáo trộn đời sống người dân: Người dân có đất bị thu hồi hoặc phải di dời 
chỗ ở sẽ chịu tác động tâm lý, phải thay đổi thói quen sản xuất, sinh hoạt. 
 Nguy cơ mâu thuẫn cộng đồng: Nếu quá trình bồi thường, hỗ trợ không công 
bằng, minh bạch, có thể gây bất bình trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sự ổn định 
xã hội. 
 Tác động đến hạ tầng xã hội: Việc tập trung công nhân thi công trong khu 
vực có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ sinh hoạt, y tế, an ninh trật tự tại 
địa phương. 
3. Các tác động đến môi trường khi dự án được đưa vào khai thác, sử dụng 

 Dự án khu xử lý chất thải rắn liên vùng được đầu tư nhằm tập trung xử lý rác 
thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường, đồng thời loại bỏ các bãi rác tự phát gây 
ô nhiễm. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến các 
thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội trong khu vực 

3.1. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 
a) Tác động tích cực 

 Tạo việc làm và thu nhập: việc xây dựng và vận hành khu xử lý chất thải rắn 
sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương (công nhân vận hành, bảo 
dưỡng, quản lý, dịch vụ phụ trợ). 
 Đóng góp ngân sách: khu xử lý khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nguồn thu 
từ phí xử lý chất thải, dịch vụ tái chế, tái sử dụng, đóng góp vào ngân sách địa 
phương. 
 Thúc đẩy các ngành dịch vụ: các hoạt động vận tải, cung ứng vật tư, dịch vụ 
hậu cần, thương mại quanh khu vực được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế địa phương. 
 Hiệu quả sử dụng đất: thay thế các bãi rác tự phát nhỏ lẻ bằng một khu xử lý 
tập trung, hiện đại, vừa tiết kiệm quỹ đất vừa nâng cao giá trị sử dụng đất. 
 Cải thiện điều kiện sống: xóa bỏ tình trạng rác thải đổ tràn lan, đốt thủ công 
gây ô nhiễm, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng. 

b) Tác động tiêu cực tiềm ẩn 

 Nguy cơ ô nhiễm thứ cấp: Nếu công tác quản lý vận hành không tốt, nước rỉ 
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rác, khí thải, mùi hôi có thể gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, tác động 
tiêu cực đến đời sống và sức khỏe cộng đồng. 
 Gia tăng áp lực giao thông: Xe vận chuyển rác với tần suất cao có thể gây 
tiếng ồn, bụi và hư hỏng đường giao thông địa phương, ảnh hưởng đến đời sống 
dân sinh. 

 Chi phí đầu tư và vận hành lớn: Việc xây dựng khu xử lý cần nguồn vốn 
đáng kể, nếu không được quản lý hiệu quả có thể tạo gánh nặng cho ngân sách. 
3.2. Tác động đến môi trường văn hóa – xã hội 

a) Tác động tích cực 

 Ý nghĩa đối với xây dựng nông thôn mới: khu xử lý tập trung, hợp vệ sinh là 
một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao hình ảnh đô thị và nông thôn của xã Chợ Mới. 
 Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng: hoạt động phân loại rác tại nguồn, 
tái chế, xử lý hiện đại sẽ thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống 

văn minh, hiện đại. 
 Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa: việc cải thiện vệ sinh môi trường hạn chế 
tình trạng ô nhiễm tại các di tích, lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 
góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống. 

b) Tác động tiêu cực 

 Ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng: Một bộ phận người dân có thể lo ngại về 
vấn đề ô nhiễm và giá trị đất đai xung quanh khu xử lý, dẫn đến những phản ứng 
ban đầu trong quá trình triển khai dự án. 
3.3. Tác động đến môi trường đất 

a) Tác động tiêu cực 

 Nước rỉ rác phát sinh từ quá trình phân hủy rác hữu cơ và mưa thấm qua khối 
rác nếu không được thu gom, xử lý triệt để có thể thấm xuống đất, mang theo chất 
hữu cơ, kim loại nặng, hợp chất nitơ, photpho và vi sinh gây ô nhiễm đất. 
 Điều này làm biến đổi thành phần hóa học của đất, giảm khả năng canh tác, 
đồng thời lan truyền ô nhiễm sang nguồn nước ngầm. 
 Rác thải khó phân hủy (nhựa, kim loại, cao su, thủy tinh) nếu không được tái 
chế hoặc xử lý hợp lý, để tồn lưu lâu dài trong bãi chôn lấp, gây tích tụ chất thải 
bền vững trong môi trường đất. 
 Một số thành phần nguy hại (ắc quy, pin, hóa chất gia dụng) lẫn trong rác 
sinh hoạt có thể rò rỉ gây nhiễm độc đất. 
 Hoạt động xe chở rác thường xuyên làm tăng áp lực lên nền đất dọc các 
tuyến đường vận chuyển, gây nén chặt, xói mòn bề mặt và suy giảm khả năng thấm 
nước tự nhiên. 
 Việc san lấp, đắp đất trong quá trình vận hành và mở rộng ô chôn lấp làm 
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thay đổi địa hình, phá vỡ cân bằng đất tự nhiên. 
 Quá trình đổ, san gạt rác và vận chuyển chất thải có thể phát tán bụi, tích tụ 
trên bề mặt đất, làm biến đổi tính chất cơ lý đất tại khu vực xung quanh. 

b) Các tác động tích cực  
 Xóa bỏ bãi rác tự phát: Khi khu xử lý tập trung đi vào hoạt động, các bãi rác 
nhỏ lẻ, chôn lấp không hợp vệ sinh trong cộng đồng sẽ được dẹp bỏ, góp phần giảm 
tình trạng ô nhiễm đất lan rộng. 
 Quản lý tập trung: Với công nghệ xử lý và hệ thống chống thấm, thu gom 
nước rỉ rác, tác động tiêu cực đến đất được kiểm soát tốt hơn so với tình trạng phân 
tán, tự phát trước đây. 
 Cải thiện cảnh quan: Việc hoàn nguyên đất tại các ô chôn lấp sau thời gian 
vận hành (phủ đất, trồng cây xanh) sẽ tạo ra các khu vực đất có khả năng tái sử 
dụng làm cây xanh cách ly, cải thiện cảnh quan môi trường. 
3.4. Các tác động do khí thải và bụi 

a) Nguồn phát sinh 

 Trong giai đoạn vận hành, các nguồn chính gây phát sinh khí thải và bụi bao 
gồm: 

- Hoạt động tiếp nhận, tập kết, phân loại và chôn lấp rác: phát sinh mùi hôi, 

khí thải từ quá trình phân hủy hữu cơ (CH₄, H₂S, NH₃). 
- Hoạt động vận chuyển rác thải: xe chuyên chở rác, xe san gạt, máy móc cơ 

giới phát sinh bụi đường, khí thải động cơ (CO, NOx, SO₂, bụi PM₁₀, PM₂.₅). 
- Khu vực xử lý cơ học, tái chế, đốt (nếu có): phát sinh khói, bụi, các hợp chất 

hữu cơ bay hơi (VOC), dioxin/furan (trong trường hợp lò đốt vận hành không đạt 
chuẩn). 

- Khu vực chôn lấp hợp vệ sinh: phát sinh khí nhà kính (CH₄, CO₂) từ quá 
trình phân hủy yếm khí rác thải hữu cơ. 

b) Tác động tiêu cực 

 Ô nhiễm mùi: Mùi hôi từ khí H₂S, NH₃, VOC ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe (gây khó chịu, đau đầu, buồn nôn) và chất lượng sống của người dân quanh 
khu vực. 
 Gia tăng nồng độ bụi: Bụi phát sinh từ xe chở rác, san gạt, nén rác làm suy 
giảm chất lượng không khí cục bộ, đặc biệt trong mùa khô. 
 Khí thải gây hiệu ứng nhà kính: CH₄, CO₂ từ bãi chôn lấp góp phần vào biến 
đổi khí hậu toàn cầu. 
 Khí độc hại: Khí thải động cơ và lò đốt (nếu có) chứa SO₂, NOx có thể gây 
ảnh hưởng đến hô hấp và góp phần tạo mưa axit. 
 Lắng đọng bụi và hạt ô nhiễm trên bề mặt đất, ao hồ gần khu xử lý làm biến 
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đổi chất lượng đất và nước, tăng nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng. 
 Người dân sống gần khu xử lý có nguy cơ cao bị các bệnh về hô hấp, dị ứng, 
viêm mắt, viêm mũi do bụi mịn và khí thải. 
 Người lao động trong khu xử lý tiếp xúc trực tiếp với khí thải và bụi dễ mắc 
bệnh nghề nghiệp nếu không được trang bị bảo hộ và làm việc trong điều kiện an 

toàn. 

c) Các tác động tích cực 

 Việc tập trung xử lý rác tại một khu vực, thay thế các bãi rác tự phát ngoài 
trời, sẽ hạn chế đáng kể tình trạng phát tán bụi, khí thải và mùi hôi bừa bãi như 
trước. 
 Áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến (hệ thống thu gom – xử lý khí bãi 
chôn lấp, công nghệ đốt có kiểm soát, hệ thống lọc bụi và khí thải) có thể giảm 
thiểu tác động tiêu cực xuống mức chấp nhận được. 
3.5. Các tác động do nguồn nước thải 

a) Nguồn phát sinh 

 Trong giai đoạn vận hành, nước thải phát sinh từ nhiều nguồn: 
- Nước rỉ rác: hình thành từ quá trình phân hủy chất hữu cơ và nước mưa thấm 

qua khối rác, có lưu lượng và tải lượng ô nhiễm rất cao (chứa BOD, COD, NH₄⁺, 
kim loại nặng, vi sinh gây bệnh). 

- Nước thải sinh hoạt: từ cán bộ, công nhân làm việc trong khu xử lý. 

- Nước mưa chảy tràn: cuốn theo bụi, dầu mỡ, rác vụn từ bãi tập kết và đường 
giao thông nội bộ. 

- Nước rửa xe, rửa sàn, vệ sinh máy móc thiết bị. 
b) Tác động tiêu cực 

 Nếu nước rỉ rác và nước thải không được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi 
xả ra môi trường, sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng sông, suối, hồ lân cận với hàm 
lượng BOD, COD, N–P cao, dẫn đến hiện tượng phú dưỡng. 
 Các vi sinh vật gây bệnh trong nước rỉ rác (E.coli, coliform, virus, vi khuẩn 
yếm khí) có thể lan truyền dịch bệnh. 
 Nước thải chứa dầu mỡ, kim loại nặng từ rác công nghiệp thông thường có 
thể làm suy giảm đa dạng sinh học thủy sinh. 
 Nguy cơ thấm nước rỉ rác qua nền đất nếu lớp chống thấm và hệ thống thu 
gom không đạt yêu cầu, gây ô nhiễm tầng chứa nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp 
đến nguồn cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng. 
 Nước thải chưa xử lý ngấm vào đất làm biến đổi tính chất hóa lý, gây thoái 
hóa đất. 
 Hệ sinh thái tự nhiên (thảm thực vật, thủy sinh vật) có thể bị hủy hoại nếu 
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tiếp xúc lâu dài với nước ô nhiễm. 
c) Các tác động tích cực 

 Khi dự án đi vào hoạt động, toàn bộ nước rỉ rác được thu gom tập trung và 
xử lý bằng công nghệ hiện đại thay vì thấm tự do ra môi trường như tại các bãi rác 

tự phát trước đây → giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước và dịch bệnh. 
 Hệ thống xử lý nước thải đồng bộ giúp kiểm soát chất lượng nước thải đầu 
ra, tạo điều kiện tái sử dụng cho tưới cây xanh cách ly hoặc rửa đường trong khu xử 
lý, tiết kiệm tài nguyên nước. 
3.6. Chất thải rắn 

a) Nguồn phát sinh 

 Khi dự án đi vào hoạt động, chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn: 
- Chất thải rắn đầu vào: rác sinh hoạt, rác công nghiệp thông thường, rác cồng 

kềnh, phế thải xây dựng được vận chuyển về khu xử lý. 
- Chất thải rắn thứ cấp trong quá trình xử lý: tro xỉ từ lò đốt (nếu có), bùn thải 

từ hệ thống xử lý nước rỉ rác, chất thải từ khu phân loại tái chế. 
- Chất thải rắn sinh hoạt và văn phòng: phát sinh từ cán bộ, công nhân trong 

khu xử lý. 

b) Tác động tiêu cực 

 Chất thải rắn tồn lưu hoặc chôn lấp không hợp vệ sinh có thể gây ô nhiễm đất 
do các thành phần khó phân hủy (nhựa, cao su, thủy tinh, kim loại). 
 Một số chất thải nguy hại lẫn trong rác sinh hoạt (pin, ắc quy, hóa chất gia 
dụng) có nguy cơ rò rỉ, phát tán kim loại nặng, độc tố vào môi trường đất. 
 Nước mưa chảy tràn qua các bãi tập kết rác có thể cuốn theo rác vụn, vi sinh, 
kim loại nặng gây ô nhiễm nước mặt. 
 Chất thải rắn chưa được xử lý kịp thời có thể làm tăng tải lượng hữu cơ, vi 
sinh trong nước rỉ rác, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và nước mặt xung quanh 

 Rác hữu cơ phân hủy sinh ra mùi hôi (CH₄, H₂S, NH₃), gây khó chịu và ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 
 Bụi, rác vụn nhẹ phát tán trong quá trình vận chuyển, tập kết có thể làm suy 
giảm chất lượng không khí cục bộ. 
 Rác thải nếu không được quản lý chặt chẽ có thể thu hút ruồi muỗi, động vật 
gặm nhấm, làm phát sinh dịch bệnh. 
 Chất thải tồn đọng gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến chất lượng sống của 
người dân. 

c) Các tác động tích cực 

 Xóa bỏ các bãi rác tự phát: Khi khu xử lý đi vào hoạt động, rác thải được thu 
gom tập trung, giảm tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường. 
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 Nâng cao hiệu quả xử lý: Rác thải được phân loại, tái chế, tái sử dụng và xử 
lý hợp vệ sinh, giảm đáng kể lượng chất thải tồn lưu trong môi trường. 
 Tái tạo cảnh quan: Sau khi đóng ô chôn lấp, phủ đất và trồng cây xanh sẽ 
hình thành các khu vực đất cải tạo, cải thiện cảnh quan môi trường. 
 Đóng góp kinh tế tuần hoàn: Một phần chất thải rắn có thể được tái chế 
(nhựa, giấy, kim loại), tận dụng làm phân compost từ rác hữu cơ, mang lại lợi ích 
kinh tế – môi trường. 
3.7. Các sự cố môi trường 

a) Nguy cơ sự cố liên quan đến nước rỉ rác 

 Tràn nước rỉ rác: Khi mưa lớn hoặc hệ thống thu gom – xử lý không hoạt 
động hiệu quả, nước rỉ rác có thể tràn ra ngoài, gây ô nhiễm nghiêm trọng đất, nước 
mặt và nước ngầm. 
 Rò rỉ đáy ô chôn lấp: Nếu lớp chống thấm bị hư hỏng, nước rỉ rác có thể 
thấm xuống đất, ảnh hưởng lâu dài đến môi trường đất và nguồn nước ngầm. 

b) Nguy cơ sự cố khí thải và cháy nổ 

 Tích tụ khí metan (CH₄): Trong quá trình phân hủy rác hữu cơ, lượng khí 
metan lớn sinh ra. Nếu không được thu gom, đốt hoặc xử lý, có nguy cơ cháy nổ tại 
bãi chôn lấp. 
 Ô nhiễm khí thải lò đốt: Nếu hệ thống xử lý khí thải không đạt chuẩn, có thể 
phát tán bụi, khí độc (SO₂, NOx, dioxin/furan) ra môi trường, gây nguy hại đến sức 
khỏe cộng đồng. 
 Mùi hôi lan rộng: Khí H₂S, NH₃, VOC từ rác thải hữu cơ có thể phát tán ra 

ngoài hàng rào khu xử lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư. 
c) Nguy cơ sự cố chất thải rắn 

 Chất thải tồn đọng: Nếu hệ thống xử lý không đáp ứng công suất, rác thải có 
thể bị ứ đọng, gây mất vệ sinh, phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng cảnh quan. 

 Tro xỉ, bùn thải: Nếu không được thu gom, xử lý và lưu chứa an toàn, tro xỉ 
từ lò đốt hoặc bùn thải từ hệ thống xử lý nước rỉ rác có thể phát tán ra ngoài, gây ô 

nhiễm đất và nước. 
d) Nguy cơ sự cố môi trường đất, nước và đa dạng sinh học 

 Ô nhiễm đất và nước mặt: Sự cố tràn, rò rỉ nước rỉ rác gây suy giảm chất 
lượng đất nông nghiệp, ao hồ, sông suối gần khu xử lý. 
 Ảnh hưởng hệ sinh thái: Thực vật, động vật thủy sinh và đa dạng sinh học 
khu vực có thể bị tác động tiêu cực nếu tiếp xúc lâu dài với môi trường bị ô nhiễm. 

e) Nguy cơ sự cố trong quá trình vận hành và vận chuyển 

 Tai nạn vận chuyển rác: Xe chở rác có thể rò rỉ nước rỉ rác trên đường, làm ô 

nhiễm môi trường khu dân cư và tuyến giao thông. 
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 Sự cố kỹ thuật: Mất điện, hỏng thiết bị xử lý khí thải, nước thải có thể làm 
gián đoạn hệ thống xử lý, dẫn tới ô nhiễm tức thời. 
4. Biện pháp giảm thiểu tác động của quá trình giải phóng mặt bằng, thi công 

xây dựng 

4.1.  Biện pháp đối với môi trường tự nhiên 

 Đất và thảm thực vật: Thu hồi đất theo từng giai đoạn, hạn chế giải tỏa tràn 
lan. Tổ chức dọn dẹp, bóc tách lớp đất mặt màu mỡ để hoàn trả hoặc tái sử dụng 
cho trồng cây xanh cách ly. Hạn chế chặt phá cây xanh không cần thiết, trồng bù 
cây xanh và thảm cỏ sau khi hoàn thành thi công. 
 Nước mặt, nước ngầm: Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước tạm thời, hạn chế 
rửa trôi đất đá xuống ao hồ, sông suối. Xây dựng hồ lắng, bể lắng tạm để xử lý 
nước mưa chảy tràn khu vực công trường trước khi thoát ra môi trường tự nhiên. 
Kiểm soát dầu mỡ, nhiên liệu từ máy móc, không để rò rỉ xuống đất hoặc ngấm vào 
nguồn nước ngầm. 
 Không khí và bụi: Che phủ bạt khi vận chuyển vật liệu xây dựng và phun 
nước giảm bụi tại các tuyến đường nội bộ, đường dân sinh qua lại. Sử dụng máy 
móc, thiết bị hiện đại, kiểm định định kỳ để hạn chế khí thải đen, tiếng ồn và rung. 
Hạn chế thi công vào ban đêm để giảm tiếng ồn ảnh hưởng khu dân cư. 
4.2.  Biện pháp đối với môi trường kinh tế - xã hội  
 Đền bù, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy 
định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đảm bảo đời sống, sinh kế lâu 
dài cho người dân bị ảnh hưởng, ưu tiên đào tạo nghề, tạo việc làm tại dự án.  
 An ninh – trật tự xã hội: Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý lao 
động, hạn chế xung đột với người dân. Tổ chức khu lán trại tạm hợp vệ sinh cho 
công nhân, không để phát sinh tình trạng xả rác, nước thải sinh hoạt bừa bãi. 
4.3. Biện pháp quản lý chất thải trong thi công 

 Chất thải rắn xây dựng: Phân loại tại chỗ, thu gom, vận chuyển đến nơi quy 
định. Tái sử dụng đất đá thải trong san lấp mặt bằng, đường nội bộ. Rác sinh hoạt 
của công nhân được thu gom hằng ngày, chuyển về bãi xử lý tập trung. 
 Chất thải nguy hại: Lưu chứa trong thùng kín, có nhãn cảnh báo, bàn giao 
cho đơn vị có chức năng xử lý. 
4.4. Biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố 

 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 
 Thực hiện nội quy an toàn, phòng cháy chữa cháy tại công trường. 
 Có biện pháp che chắn hố móng, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho 
người dân. 
 Lập phương án ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố tai nạn lao động, mưa bão lũ 
lụt trong thi công. 
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4.5. Biện pháp quản lý và giám sát môi trường 

 Thiết lập hệ thống giám sát môi trường định kỳ (bụi, tiếng ồn, nước mặt, 
nước ngầm) trong suốt thời gian thi công. 
 Cử cán bộ chuyên trách môi trường theo dõi, phối hợp với cơ quan chức 
năng kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố phát sinh. 
5. Các biện pháp khống chế, xử lý ô nhiễm khi dự án được đưa vào khai 
thác và sử dụng 

5.1. Biện pháp khống chế và xử lý khí thải, bụi, mùi hôi 
 Khí thải từ lò đốt: Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đồng bộ (tháp hấp thụ, lọc 
bụi tĩnh điện, hấp phụ than hoạt tính) để loại bỏ bụi, SO₂, NOx, CO và dioxin/furan. 
Ống khói được thiết kế cao ≥ 30m, đảm bảo phát tán khí thải theo tiêu chuẩn. 
 Mùi hôi từ rác hữu cơ: Các khu tiếp nhận, phân loại rác phải xây dựng khép 

kín, có hệ thống hút – lọc mùi bằng than hoạt tính và phun sương khử mùi sinh học. 
Thường xuyên phun chế phẩm sinh học (EM, Biozym) để giảm mùi hôi tại khu vực 
chứa rác tạm. 
 Bụi trong vận hành và giao thông nội bộ: Phun nước định kỳ vào mùa khô. 
Che phủ bạt xe chở rác, vệ sinh đường nội bộ bằng xe tưới rửa áp lực. 
5.2. Biện pháp xử lý nước thải và nước rỉ rác 

 Thu gom và xử lý tập trung: Xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác kín, dẫn 
toàn bộ về trạm xử lý. Công nghệ xử lý kết hợp: sinh học kỵ khí - hiếu khí, keo tụ - 
tạo bông, lọc màng và khử trùng bằng UV/Clorine, đảm bảo đạt QCVN 

25:2009/BTNMT (nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn). 
 Biện pháp bổ trợ: Bố trí hồ sự cố để chứa nước rỉ rác trong mùa mưa lớn 
hoặc khi trạm xử lý gặp sự cố. Tái sử dụng một phần nước sau xử lý cho tưới cây 
xanh, rửa đường nội bộ. 
5.3. Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường: Phân loại ngay từ đầu 
nguồn tại khu tiếp nhận. Rác tái chế (nhựa, giấy, kim loại) được thu hồi để tái sử 
dụng. Rác hữu cơ được ủ sinh học (compost) hoặc đưa vào lò đốt hiện đại. 
 Tro xỉ, bùn thải từ xử lý nước rỉ rác: Được lưu chứa trong khu chứa chuyên 
dụng có lót đáy chống thấm, mái che.  
 Chất thải nguy hại: Lưu chứa trong kho đạt chuẩn (nền chống thấm, thông 
gió, biển cảnh báo). Vận chuyển - xử lý theo đúng quy định. 
5.4. Biện pháp khống chế sự cố môi trường 

 Cháy nổ khí metan: lắp đặt hệ thống thu hồi và đốt khí metan tại các ô chôn 
lấp. 
 Tràn nước rỉ rác: xây hồ sự cố, bố trí trạm bơm và kênh bao ngăn nước mưa 
chảy tràn. 
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 Sự cố lò đốt: lắp đặt hệ thống cảnh báo nhiệt độ, van an toàn, quy trình vận 
hành khẩn cấp. 
 Rò rỉ chất thải nguy hại: bố trí sàn bê tông chống thấm, hệ thống thu gom 
nước rửa và vật liệu thấm hút sự cố (cát, mùn cưa, than hoạt tính). 
5.5. Biện pháp quản lý, giám sát và cộng đồng tham gia 

 Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục (nước thải, khí thải, nước rỉ 
rác) kết nối trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

 Thực hiện quan trắc định kỳ môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, 
đất và tiếng ồn. 
 Công khai kết quả giám sát cho chính quyền và cộng đồng dân cư lân cận. 
 Thành lập tổ giám sát cộng đồng để phối hợp kiểm tra việc chấp hành các 
quy định bảo vệ môi trường 

6. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường 

6.1. Chương trình quản lý môi trường 

a) Quản lý môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công: 

 Đất đai và thảm thực vật: Thu hồi đất theo từng giai đoạn, hạn chế xâm lấn 

ngoài phạm vi, trồng bù cây xanh sau thi công. 
 Không khí - bụi - tiếng ồn: Phun nước giảm bụi, che chắn xe chở vật liệu, thi 
công ban ngày, bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên. 
 Nước mặt - nước ngầm: Đào rãnh tạm thoát nước, hồ lắng bùn cát, kiểm soát 

dầu mỡ rò rỉ từ máy thi công. 
 Chất thải xây dựng và sinh hoạt: Phân loại, thu gom và vận chuyển đến nơi 
xử lý; rác sinh hoạt của công nhân thu gom hằng ngày. 

b) Quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

 Không khí, khí thải, mùi hôi: Vận hành hệ thống xử lý khí thải lò đốt đạt 
QCVN. Phun chế phẩm sinh học, hệ thống hút – lọc khí khép kín tại khu tiếp nhận 
rác. 

 Nước thải, nước rỉ rác: Vận hành trạm xử lý tập trung theo công nghệ kỵ khí 
- hiếu khí - lọc màng - khử trùng, nước sau xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT. Bố 
trí hồ sự cố dự phòng cho mùa mưa lớn. 

 Chất thải rắn: Tái chế, tái sử dụng phần rác phù hợp; rác còn lại được đốt 
hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. Tro xỉ, bùn thải, chất thải nguy hại được lưu chứa và 
bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 
 Tiếng ồn và rung: Trồng dải cây xanh cách ly; bố trí vận hành thiết bị hạn 
chế tiếng ồn vào ban đêm. 

c) Quản lý rủi ro và sự cố môi trường 

 Cháy nổ khí metan: Lắp đặt hệ thống thu hồi và đốt khí tại ô chôn lấp. 
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 Tràn nước rỉ rác: Bố trí hồ sự cố, trạm bơm và kênh bao. 
 Sự cố lò đốt: Lắp đặt cảnh báo nhiệt độ, quy trình xử lý sự cố khẩn cấp. 
 Tai nạn vận chuyển: Yêu cầu xe chở rác kín, định tuyến giao thông phù hợp, 
xử lý kịp thời khi rò rỉ nước rác. 
6.2. Chương trình giám sát môi trường 

a) Nội dung giám sát 

 Giám sát nước thải và nguồn nước tiếp nhận: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, COD, 
BOD5, TSS, NH4+, tổng N, tổng P, coliform.Tần suất: định kỳ 3 tháng/lần. Vị trí 
tại điểm xả sau xử lý và tại nguồn tiếp nhận (suối gần dự án). 
 Giám sát khí thải và chất lượng không khí xung quanh: Thông số bụi tổng, 
SO2, NO2, CO, H2S, CH4, mùi. Tần suất 2 lần/năm. Vị trí tại ống khói, khu vực 
xung quanh nhà máy, khu dân cư lân cận. 
 Giám sát chất thải rắn: Khối lượng chất thải tiếp nhận, phân loại, tái chế, 
chôn lấp. Thành phần rác, đặc biệt là rác nguy hại và bùn thải từ hệ thống xử lý 
nước thải. Tần suất: ghi chép hằng ngày, tổng hợp báo cáo theo quý. 
 Giám sát tiếng ồn, độ rung: Thông số mức ồn dBA, độ rung. Tần suất 2 

lần/năm. Vị trí tại khu vực xưởng xử lý, cổng ra vào, khu dân cư lân cận. 
 Giám sát đa dạng sinh học và cảnh quan: Quan sát sự thay đổi thảm thực vật, 
hệ sinh thái khu vực lân cận. Tần suất 1 lần/năm. 

b) Tổ chức thực hiện 

 Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giám sát, phối 
hợp với đơn vị quan trắc có chức năng. 
 Đơn vị tư vấn, quan trắc môi trường: thực hiện đo đạc, phân tích, lập báo cáo 
theo đúng quy định. 
 Cơ quan quản lý môi trường địa phương: kiểm tra, giám sát kết quả và tiếp 
nhận báo cáo định kỳ. 

c) Báo cáo giám sát 

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần gửi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng liên quan. 
 Nội dung báo cáo gồm: kết quả quan trắc, so sánh với quy chuẩn, đánh giá 
mức độ tác động và đề xuất biện pháp khắc phục (nếu có). 

d) Biện pháp hỗ trợ và khắc phục 

 Nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nhân sự chuyên trách về môi trường. 
 Ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, đảm bảo nước thải, khí thải đạt QCVN 
hiện hành. 
 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải để truyền dữ 
liệu trực tuyến về cơ quan quản lý. 
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 Dự phòng kinh phí cho các tình huống sự cố môi trường bất thường. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 10 

Đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện 

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư 

 Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 467.947.000.000 đồng. 

 Theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải rắn 
liên vùng huyện Chợ Mới. 
2. Giải pháp về nguồn vốn 

- Vốn góp của chủ đầu tư: 70.192.050.000 (Bảy mươi tỷ, một trăm chín mươi 
hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng) 

- Vốn huy động: 397.754.950.000 (Ba trăm chín mươi bẩy tỷ, bẩy trăm năm 
mươi tư triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) 
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3. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới; 
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Liên danh Công ty TNHH Hữu Thành Thái 

Nguyên và Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành; 

- Cơ quan thỏa thuận: Sở xây dựng Thái Nguyên; 
- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế xã Chợ Mới; 
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế T&C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 11 

Kết luận và Kiến nghị 
1. Kết luận 

 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện 
Chợ Mới được lập trên cơ sở phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch bảo vệ môi trường 
của tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên). 
 Quy hoạch đã xác định rõ vị trí, quy mô, ranh giới và các hạng mục công 
trình chính của khu xử lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn của Chợ 
Mới và các khu vực lân cận trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. 
 Các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, 
thông tin liên lạc), bảo vệ môi trường, cây xanh cách ly và quản lý rác thải được 
nghiên cứu đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính khả thi, an toàn và phát triển bền vững. 



Thuyết minh quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế T&C 

 75 

 Đồ án góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý chất thải 
rắn, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, đồng thời 
tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng và quản lý vận hành khu xử 
lý chất thải rắn. 

2. Kiến nghị 
 Kính đề nghị UBND xã Chợ Mới sớm xem xét, phê duyệt đồ án để làm căn 
cứ triển khai các bước tiếp theo, đặc biệt là công tác thu hút nguồn vốn đầu tư xây 
dựng khu xử lý. 

 Kính đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ trong quá trình triển 
khai đầu tư, đặc biệt là về thủ tục đất đai, cấp điện, cấp nước, đấu nối giao thông và 
công tác thẩm định công nghệ xử lý chất thải. 
 Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 
cộng đồng tham gia phân loại, thu gom rác thải tại nguồn nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của khu xử lý. 
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Phụ lục 01 
Bảng tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các lô đất 

Stt  
 Ký 

hiệu  
 Nhóm chức năng sử dụng đất/  

Loại chức năng sử dụng đất  
Diện tích đất  Tỷ lệ  

Mật độ 
xây dựng 

tối đa 

Tầng 
cao tối 

đa 

Hệ số sử 
dụng đất 

tối đa 

Diện tích 
xây dựng 

tối đa 

m2 % % tầng lần m2 

I   Khu điều hành và các công trình phụ trợ 5.031,0 1,31         

1 HC Khu điều hành 1.978,5   45,0 2 0,90 1.780,65 

2 DV.1 Khu nhà khách 1.591,5   80,0 2 1,60 2.546,40 

3 DV.2 Khu nhà ăn, nhà thay ca 1.353,0   80,0 2 1,60 2.164,80 

4 DV.3 Nhà bảo vệ 24,0   100,0 1 1,00 24,00 

5 DV.4 Nhà bảo vệ 24,0   100,0 1 1,00 24,00 

6 DV.5 Trạm cân 60,0   0,0 0 0,00 0,00 

II   Nhóm các công trình chức năng 106.267,5 27,74         

1   Cơ sở đất chất thải rắn 32.032,5 8,36         

1.1 SX.1 Đất xưởng xử lý rác thải sinh hoạt (giai đoạn 1) 5.748,5   70,0 1 0,70 4.023,95 

1.2 SX.2 Đất xưởng xử lý rác thải sinh hoạt (giai đoạn 2) 4.926,5   70,0 1 0,70 3.448,55 

1.3 SX.3 Đất xưởng ứng dụng tái chế 5.488,0   70,0 1 0,70 3.841,60 

1.4 SX.4 Đất nhà chứa chất thải nguy hại 36,0   100,0 1 1,00 36,00 

1.5 SX.5 Đất xưởng sấy bùn thải 1.437,5   70,0 1 0,70 1.006,25 

1.6 SX.6 Đất sân phơi bùn 1.460,5   70,0 1 0,70 1.022,35 

1.7 SX.7 Đất xây dựng bể đóng kén 927,0   70,0 1 0,70 648,90 

1.8 SX.8 
Đất xưởng chờ đốt rác thải công nghiệp (giai 
đoạn 1) 3.230,5   70,0 1 0,70 2.261,35 

1.9 SX.9 Đất xưởng chờ đốt rác thải công nghiệp (giai 2.412,0   70,0 1 0,70 1.688,40 
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đoạn 2) 
1.10 SX.10 Đất Xưởng xử lý rác thải công nghiệp 6.366,0   70,0 1 0,70 4.456,20 

2   Cơ sở tái chế chất thải rắn 25.039,0 6,54         

2.1 TC.1 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 1) 3.800,5   70,0 1 0,70 2.660,35 

2.2 TC.2 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 2) 12.356,0   70,0 1 0,70 8.649,20 

2.3 TC.3 Đất xưởng nghiên cứu ứng dụng 3.269,0   70,0 1 0,70 2.288,30 

2.4 TC.4 
Đất xưởng đóng gạch Block và sân phơi (giai 
đoạn 2) 2.813,0   45,0 1 0,45 1.265,85 

2.5 TC.5 
Đất xưởng xử lý vật liệu xây dựng và sân tập 
kết vật liệu (giai đoạn 2) 2.800,5   45,0 1 0,45 1.260,23 

3   Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh 44.249,5 11,55         

  CL.1 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 1) 1.433,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CL.2 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 2) 3.809,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CL.3 Bãi chôn lấp vật liệu xây dựng (giai đoạn 2) 14.473,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CL.4 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 1) 5.384,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CL.5 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 2) 15.790,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CL.6 Bãi chôn lấp tro xỉ (giai đoạn 2) 3.359,0   0,0 0 0,00 0,00 

4   Cơ sở xử lý khác 4.946,5 1,29         

  HT.1 Đất trạm cấp nước 1.292,5   45,0 1 0,45 581,63 

  HT.2 Khu vực giếng khoan 621,0   45,0 1 0,45 279,45 

  HT.3 Trạm xử lý nước  3.033,0   45,0 1 0,45 1.364,85 

III   Đất cây xanh, mặt nước 225.923,0 58,98         

1   Hồ nước 25.283,0 6,60         

  HN.1 Hồ nước (giai đoạn 1) 2.427,5   5,0 1 0,05 121,38 
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  HN.2 Hồ nước (giai đoạn 1) 4.246,0   5,0 1 0,05 212,30 

  HN.3 Hồ nước (giai đoạn 2) 18.609,5   5,0 1 0,05 930,48 

2   Cây xanh sử dụng công cộng 158.203,0 41,30         

  CX.1 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 16.341,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.2 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 598,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.3 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 4.828,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.4 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 2.517,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.5 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 512,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.6 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 380,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.7 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 1.976,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.8 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 1) 28.968,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.9 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 88.091,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.10 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 4.476,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CX.11 Cây xanh sử dụng công cộng (giai đoạn 2) 9.513,5   0,0 0 0,00 0,00 

3   Cây xanh cách ly 42.437,0 11,08         

  CXCL.1 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 6.663,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.2 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 3.176,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.3 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 336,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.4 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 5.518,5   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.5 Cây xanh cách ly (giai đoạn 1) 895,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.6 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 12.344,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.7 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 11.765,0   0,0 0 0,00 0,00 

  CXCL.8 Cây xanh cách ly (giai đoạn 2) 1.739,5   0,0 0 0,00 0,00 
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IV   Đất hạ tầng và đất khác 6.889,5 1,80         

  MN.1 Đất mương nước 2.467,0   0,0 0 0,00 0,00 

  MN.2 Đất mương thoát nước chân taluy 806,0   0,0 0 0,00 0,00 

  TL Đất Taluy 3.616,5   0,0 0 0,00 0,00 

V   Đất giao thông 38.915,0 10,17         

*   Tổng diện tích  383.026,0 100,00         
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Phụ lục 02 
Bảng tính toán phụ tải và phân vùng trạm biến áp (T2) 

STT 
Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Diện tích 
đất 

Diện 
tích sàn 

Tiêu chuẩn cấp điện Hệ số 
đồng 
thời 

Hệ số 
cosphi 

P S 
Trạm biến 

áp 
(m2) (m2) 

chỉ 
tiêu 

đơn vị (kw) (kva) 

1 HC Khu điều hành 1978,5 1.780,65 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 42,74 50,28 

Trạm T2  
(35(22)/0.4) 

2x1000KVA 

và Trạm T3 
(35(22)/0.4) 

560KVA 

2 DV.1 Khu nhà khách 1591,5 2.546,40 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 61,11 71,90 

3 DV.2 Khu nhà ăn, nhà thay ca 1353 2.164,80 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 51,96 61,12 

4 DV.3 Nhà bảo vệ 24 24,00 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 0,58 0,68 

5 DV.4 Nhà bảo vệ 24 24,00 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 0,58 0,68 

6 SX.1 
Đất xưởng xử lý rác thải sinh 
hoạt (giai đoạn 1) 5748,5 4.023,95 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 96,57 113,62 

7 SX.3 Đất xưởng ứng dụng tái chế 5488 3.841,60 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 92,20 108,47 

8 SX.4 Đất nhà chứa chất thải nguy hại 36 36,00 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 0,86 1,02 

9 SX.5 Đất xưởng sấy bùn thải 1437,5 1.006,25 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 24,15 28,41 

10 SX.6 Đất sân phơi bùn 1460,5 1.022,35 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 24,54 28,87 

11 SX.7 Đất xây dựng bể đóng kén 927 648,90 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 15,57 18,32 

12 SX.8 
Đất xưởng chờ đốt rác thải 
công nghiệp (giai đoạn 1) 3230,5 2.261,35 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 54,27 63,85 

13 SX.10 
Đất Xưởng xử lý rác thải công 
nghiệp 

6366 4.456,20 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 106,95 125,82 

14 TC.1 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 1) 3800,5 2.660,35 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 63,85 75,12 

15 TC.3 Đất xưởng nghiên cứu ứng 3269 2.288,30 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 54,92 64,61 
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dụng 

16 TB 04 Lò đốt         0,8 0,85 1120,00 1317,65 

17 HT.1 Đất trạm cấp nước 1292,5 581,63 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 13,96 16,42 

18 HT.2 Khu vực giếng khoan 621 279,45 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 6,71 7,89 

19 HT.3 Trạm xử lý nước  3033 1.364,85 30 W/m2 sàn 0,8 0,85 32,76 38,54 

20 CX.1 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 16341,5   0,5 W/m2 0,8 0,85 6,54 7,69 

21 CX.2 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 598   0,5 W/m2 0,8 0,85 0,24 0,28 

22 CX.3 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 4828,5   0,5 W/m2 0,8 0,85 1,93 2,27 

23 CX.4 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 2517   0,5 W/m2 0,8 0,85 1,01 1,18 

24 CX.5 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 512   0,5 W/m2 0,8 0,85 0,20 0,24 

25 CX.6 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 380,5   0,5 W/m2 0,8 0,85 0,15 0,18 

26 CX.7 
Cây xanh sử dụng công cộng 
(giai đoạn 1) 1976,5   0,5 W/m2 0,8 0,85 0,79 0,93 

27 GT Đất giao thông (50%) 19457,5   1 W/m2 0,8 0,85 15,57 18,31 

28 Tổng công suất 1890,69 2224,34 

 29 Công suất trọn trạm biến áp có dự phòng 10% 2079,76 2446,78 

30 Công suất định mức trạm biến áp (KVA) 2079,76 

KW 

2560 

KVA 
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Bảng tính toán phụ tải và phân vùng trạm biến áp (T1) 

STT 
Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Diện 
tích đất 

Diện tích 
sàn 

Tiêu chuẩn cấp 
điện 

Hệ 
số 

đồng 
thời 

Hệ số 
cosphi 

P S 
Trạm biến 

áp 
(m2) (m2) 

chỉ 
tiêu 

đơn vị (kw) (kva) 

1 SX.2 
Đất xưởng xử lý rác thải sinh hoạt (giai 
đoạn 2) 4926,5 3.448,55 30 

W/m2 

sàn 
0,8 0,85 82,77 97,37 

TBA 

(35(22)/0.4) 

560KVA 

2 SX.9 
Đất xưởng chờ đốt rác thải công nghiệp 
(giai đoạn 2) 2412 1.688,40 30 

W/m2 

sàn 
0,8 0,85 40,52 47,67 

3 TC.2 Đất xưởng tái chế (giai đoạn 2) 12356 8.649,20 30 
W/m2 

sàn 
0,8 0,85 207,58 244,21 

4 TC.4 
Đất xưởng đóng gạch Block và sân phơi 
(giai đoạn 2) 2813 1.265,85 30 

W/m2 

sàn 
0,8 0,85 30,38 35,74 

5 TC.5 
Đất xưởng xử lý VLXD và sân tập kết vật 
liệu (GĐ 2) 2800,5 1.260,23 30 

W/m2 

sàn 
0,8 0,85 30,25 35,58 

6 GT Đất giao thông (50%) 19457,5   1 W/m2 0,8 0,85 15,57 18,31 

7 Tổng công suất 407,06 478,89 

8 Công suất trọn trạm biến áp có dự phòng 10% 447,77 526,78 

9 Công suất định mức trạm biến áp (KVA) 447.77 

KW 

560 

KVA 
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